
H.10.1-DMCT 23-30

 Địa điểm

Diện

 tích 

(ha)

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (9) (10) 0

A CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

I ĐẤT QUỐC PHÒNG              77,24 0

-
Thao trường huấn luyện Vạn Ninh (Tổng DT theo đề xuất 26,68 

ha)
CQP 25,45 25,45 Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp

Giảm 1 phần diện tích do ranh giới mất 1 phần khi 

thực hiện cao tốc + đường gom dọc cao tốc

- Đất quốc phòng CQP 12,00 12,00 Khoảnh 1, TK26, Vạn Lương CTPT Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Điều chỉnh theo quyết định chủ trương QK5

- Đất quốc phòng CQP 30,00 30,00 TK4, Vạn Phước PCCHCKT Điều chỉnh diện tích Đưa ra sau rà soát QH đất quốc phòng

- Đất quốc phòng CQP 0,00 0,00 Vạn Phước, Vạn Thọ CCCD2 Điều chỉnh diện tích Điều chỉnh diện tích sau khi làm việc BCHQST

- Đất quốc phòng CQP 0,02 0,005 0,016 TT Vạn Giã
Trạm KSBP Vạn Giã Chỉnh 

trang mở rộng
Bổ sung mới Bổ sung theo đăng ký của BCH BĐBP Khánh Hòa

- Đất quốc phòng CQP 0,30 0,30 Vạn Thạnh Đội CTBP Hồ Na Bổ sung mới Bổ sung theo đăng ký của BCH BĐBP Khánh Hòa

- Đất quốc phòng CQP 0,30 0,30 Vạn Thạnh Đội CTBP Bãi Dầm Bổ sung mới Bổ sung theo đăng ký của BCH BĐBP Khánh Hòa

- Đất quốc phòng CQP 0,97 0,58 0,39 Đại Lãnh Đội CTBP Đại Lãnh Bổ sung mới Bổ sung diện tích theo giấy chứng nhận đã được cấp

- Đất quốc phòng CQP 4,03 2,79 1,24 Đầm Môn - Vạn Thạnh Đồn BP 358 - Đầm Môn Bổ sung mới Điều chỉnh theo hiện trạng sử dụng đất được giao

- Đất quốc phòng CQP 1,00 1,00 Mũi Cỏ - Hòn Lớn - Vạn Thạnh Điểm tựa Mũi Cỏ Chuyển tiếp Bổ sung theo QH đất quốc phòng mới

-

 Hải đội dân quân thường trực và bến cập tàu (Bao gồm phần mặt 

nước ven biển)

+ Diện tích Hải đội dân quân thường trực 2,17 ha;

+ Diện tích cầu cảng (bao gồm cả mặt nước) 1,0 ha;

CQP 3,17 3,17 Thôn Đầm Môn - Vạn Thạnh Diện tích cầu cảng 1,0 ha Chuyển tiếp
Giữ nguyên (trong đó diện tích cầu cảng phía biển 

0,7 ha - (lấn biển chưa đưa vào chỉ tiêu))

- Đất quốc phòng CQP 3,66 3,00 0,66 Cổ Mã  - Vạn Thọ Đất quốc phòng đèo Cổ Mã Bổ sung mới Theo ĐCQHC XD KKT Vân Phong

II ĐẤT AN NINH              11,82             1,23 

- Công trình đất an ninh CAN 1,21 1,21 Tân Đức Đông - Vạn Lương
Trụ sở phòng cảnh sát PCCC 

và TKCN số 3
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN 0,30 0,30 Đầm Môn - Vạn Thạnh Trạm cảnh sát đường thủy Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN 7,17 7,17  Đầm Môn - Vạn Thạnh

Đồn Công an phòng cháy, chữa 

cháy và công an khu Kinh tế Vân 

Phong

Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích

Điều chỉnh giảm diện tích theo QHC KKT Vân Phong; 

đề nghị QH phân khu bổ sung chỉ tiêu đất an ninh 

đảm bảo chỉ tiêu phân khai cấp tỉnh

- Công trình đất an ninh CAN 0,10 0,10 Xuân Đông - Vạn Hưng
Đồn Công an khu công nghiệp 

Dốc Đá Trắng 
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN 1,62 1,62 Tân Dân 2 - Vạn Thắng
Đất an ninh (Bãi lưu giữ xe tại 

nạn giao thông+nhà tạm giữ)
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN              0,06   0,06 Tây Nam 2 - Đại Lãnh Trụ sở công an xã Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên (xã đang đề xuất xin vị trí tại đồn BP)

- Công trình đất an ninh CAN 0,06 0,06 Xuân Vinh - Vạn Hưng Trụ sở công an xã Vạn Hưng Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN 0,14 0,14 Tân Phước Trung - Vạn Phước Trụ sở công an xã Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Do điều chỉnh lại đường trong QHC khu KT Vân 

Phong
- Công trình đất an ninh CAN 0,07 0,07 Long Hòa - Vạn Long Trụ sở công an xã Vạn Long Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN 0,14 0,14 Trung Dõng 1 - Vạn Bình Trụ sở công an xã Vạn Bình Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN 0,13 0,13 Cổ Mã  - Vạn Thọ Trụ sở công an xã Vạn Thọ Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN 0,10 0,10 Phú Cang 2 - Vạn Phú Trụ sở công an Vạn Phú Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN 0,25 0,25 Nhơn Thọ - Vạn Khánh Trụ sở công an xã Vạn Khánh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN 0,10 0,10 Tân Đức Tây - Vạn Lương Trụ sở công an xã Vạn Lương Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Điều chỉnh tăng diện tích theo Văn bản Công an tỉnh

- Công trình đất an ninh CAN 0,06 0,06 Phú Hội 1 - Vạn Thắng Trụ sở Công an xã Vạn Thắng Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN 0,13 0,13 TĐC Vĩnh Yên - Vạn Thạnh
Trụ sở công an xã Vạn Thạnh 

(TĐC Vĩnh Yên GĐ I)
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công trình đất an ninh CAN 0,18 0,18 Xuân Trang - Xuân Sơn Trụ sở công an xã Xuân Sơn Chuyển tiếp Giữ nguyên

III ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP            242,50 

- Khu công nghiệp dốc Đá Trắng (Tổng diện tích 300 ha ) SKK 242,50 242,50 Xuân Đông - Vạn Hưng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Rà soát lại ranh giới dự án Khu công nghiệp thực tế 

giữa Vạn Ninh và TX Ninh Hòa

IV ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ         7.781,31 

- Đất  thương mại dịch vụ khu vực Tây Nam thị trấn (7 vị trí) TMD 2,47 2,47 TT Vạn Giã QH chi tiết 1/500 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Do cập nhật lại Điều chỉnh QHC KKT Vân Phong 

(Không quy hoạch sân thể thao huyện sang TMD)

- Khu du lịch ven biển xã Đại Lãnh TMD 15,36 15,36 Xã Đại Lãnh 
Điều chỉnh nhầm loại đất do 

kiểm kê
Chuyển tiếp Giữ nguyên (cập nhật lại QH chi tiết 1/500)

-
Đất thương mại dịch vụ (bổ sung 3 điểm theo quy hoạch chi tiết 

1/500)
TMD 0,32 0,32 Xã Đại Lãnh QH chi tiết 1/500 Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Khu du lịch và nghỉ dưỡng năm sao Đại Lãnh, trong đó: Xã Đại Lãnh Theo QHCT Kiểm kê nhầm sang đất SKC

+ Đất thương mại dịch vụ TMD 10,18 10,18

+ Đất giao thông và bãi đổ xe DGT 2,27 2,27

+ Đất sông suối chỉnh trang SON 3,50 2,95 0,55

-
Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí tổng hợp 

Hòn Lớn, trong đó:
Hòn Lớn - Vạn Thạnh Bổ sung mới

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC 

KKT Vân Phong

+ Dịch vụ - công cộng (I.DV…) TMD 632,26 632,26

+ Cây xanh sử dụng công cộng (I.CX; II.CX) DKV 117,29 117,29

+ Cây xanh sử dụng hạn chế (CD) DVH 293,09 293,09

+ Phát triển dịch vụ, du lịch (I.DL; II.DL) TMD 468,98 468,98

+ Di tích, tôn giáo (TG) TIN 2,05 2,05

+ Giao thông (GT) DGT 99,04 99,04

+ Hạ tầng kỹ thuật (HT) DHT 11,04 11,04

+ Đất rừng sản xuất (RSX) RSX 3.291,04 3.291,04

+ Chưa sử dụng (Đất bằng, đất đồi núi chưa sử dụng) CSD 0,00 0,00

+

Các loại chức năng khác (thủy lợi, bãi cát, khu vực dự kiến phát 

triển cảng, sân bay, khu công nghiệp, Logistic…) - hồ thủy lợi Ninh 

Tân, Ninh Đảo

DTL 6,98 6,98

-
Khu du lich nghỉ dưỡng cao cấp và vui chơi giải trí tổng hợp 

Khải Lương, trong đó:
TMD 0,00 Xã Vạn Thạnh Bổ sung mới

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC 

KKT Vân Phong

+ Dịch vụ - công cộng TMD 119,22         119,22 

+ Cây xanh sử dụng công cộng DKV 32,87           32,87 

+ Phát triển dịch vụ, du lịch TMD 242,90         242,90 

+ Di tích, tôn giáo TON 0,48 0,48

+ An ninh, quốc phòng CQP 1,09 1,09

+ Giao thông DGT 42,05           42,05 

+ Đất rừng phòng hộ RPH 568,16        568,16 

+ Đất rừng sản xuất RSX 856,01        856,01 

-
Khu du lịch cao cấp đảo Điệp Sơn, trong đó các loại đất dự 

kiến phân bổ:
TMD            228,3   0,00 Thôn Điệp Sơn - Vạn Thạnh Bổ sung mới

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC 

KKT Vân Phong

+ Phát triển dịch vụ, du lịch TMD 122,27         122,27 

+ Đất cây xanh sử dụng công cộng DKV 102,68         102,68 

+ Đất tín ngưỡng TIN 0,28 0,28

+ Đất đường giao thông DGT 3,08             3,08 

Rà soát Quy hoạch Lý do, nguyên nhân điều chỉnh

Dự án có lấn biển khoảng 32 ha

Biểu 10.1/CH

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN TRONG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

CỦA HUYỆN VẠN NINH, TỈNH KHÁNH HÒA

STT Hạng mục

Mã 

loại 

đất

Diện tích quy 

hoạch sử 

dụng đất

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

(tới cấp thôn, xã)  
Ghi chú bổ sung

Trang 1
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 Địa điểm

Diện

 tích 

(ha)

Rà soát Quy hoạch Lý do, nguyên nhân điều chỉnhSTT Hạng mục

Mã 

loại 

đất

Diện tích quy 

hoạch sử 

dụng đất

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

(tới cấp thôn, xã)  
Ghi chú bổ sung

- Đất thương mại, dịch vụ trong khu TĐC Vĩnh Yên TMD 1,28 1,28 Xã Vạn Thạnh

+ Khu dịch vụ đánh bắt thủy sản TMD 0,28 0,28 Vĩnh Yên - Vạn Thạnh Khu TĐC Vĩnh Yên

+ Điểm cung cấp xăng dầu TMD 0,20 0,20 Vĩnh Yên - Vạn Thạnh Khu TĐC Vĩnh Yên

+ Chi nhánh ngân hàng TMD 0,28 0,28 Vĩnh Yên - Vạn Thạnh Khu TĐC Vĩnh Yên

+ Các điểm dịch vụ thương mại khác TMD 0,52 0,52 Vĩnh Yên - Vạn Thạnh Khu TĐC Vĩnh Yên

- KDL sinh thái Bãi cây Bàng (TS 25 ha) TMD 10,00 10,00 Xã Vạn Thạnh Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong (Do chồng lấn ranh giới và khu vực QH)

-
KDL sinh thái Hòn Ngang - Bãi Cát Thắm (GĐ2) - Tổng diện tích 

295 ha
TMD 295,00 260,00 35,00 Xã Vạn Thạnh

Tổng diện tích 295 ha đất liền 

và 160 ha đất mặt biển
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Khu thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái TMD 5,26 5,26 Xã Vạn Thạnh
DL nghỉ mát, nghỉ dưỡng bãi 

ông Hào
Điều chỉnh tên và diện tích

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Khu du lịch cao cấp Hồ Na - Vân Phong TMD 158,70 158,70 Xã Vạn Thạnh Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Khu thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái TMD 27,59 21,10 6,49 Xã Vạn Thạnh KDL sinh thái bãi Cá Ông Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

-
Đất thương mại dịch vụ (khu quy hoạch Cơ sở nuôi cá Hoa Sơn 

kết hợp dịch vụ cũ)
NTS 5,23 5,23

Bãi vật liệu phía Nam hồ Hoa 

Sơn - Vạn Long
hiện nay đang làm bãi thải Điều chỉnh loại đất Điều chỉnh đất sang TMD

- Đất thương mại dịch vụ TMD 0,80 0,80 Phú Hội 1 - Xã Vạn Thắng (dự kiến siêu thị Vạn Thắng) Kiểm tra lại Kiểm tra lại

- Đất thương mại dịch vụ chợ Vạn Thắng sau khi chuyển vị trí TMD 0,45 0,45  Vạn Thắng Điều chỉnh diện tích
Dự kiến mở rộng làm chợ trung tâm Vạn Ninh theo 

đề xuất của Phòng Kinh tế Vạn Ninh

- MR TTTM nhà trưng bày Trầm Hương TMD 0,10 0,10 Phú Hội 2 - Vạn Thắng Bổ sung mới Bổ sung mới

- Đất thương mại dịch vụ TMD 0,16 0,16 Xã Xuân Sơn
UBND xã sau khi chuyển đến 

khu mới
Hủy bỏ Dự kiến điều chuyển cho…..........

- Đất thương mại dịch vụ (cửa hàng xăng dầu) TMD 0,13 0,13 Xã Xuân Sơn Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Hợp tác xã NN Xuân Sơn TMD 0,06 0,06 Xuân Ninh, Xuân Sơn Chuyển tiếp Giữ nguyên

V ĐẤT CƠ SỞ SẢN XUẤT PHI NÔNG NGHIỆP              18,05 0

- Đất Làng nghề trong khu TĐC Vĩnh Yên SKC 0,16 0,00 Thôn Vĩnh Yên, Vạn Thạnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Khu sửa chữa tàu biển Vạn Thạnh SKC 0,20 0,00 Thôn Vĩnh Yên, Vạn Thạnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất cơ sở sản xuất kinh doanh khác trong khu TĐC Vĩnh Yên SKC 2,68 Thôn Vĩnh Yên, Vạn Thạnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

-  Hệ thống cấp nước Đại Lãnh (Công ty TNHH MTV Licogi 9.1) SKC 0,97 0,00 Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Khu giết mổ gia súc tập trung huyện Vạn Ninh SKC 3,25 0,00 Xã Vạn Lương Chuyển sang đất DKV Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng Nhà máy hạt Điều Sao Việt SKC 2,27 0,00 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Nhà xưởng công ty Yến Sào SKC 2,00 Tân Phú - Vạn Phú Bổ sung mới Bổ sung mới

- Trạm bơm tăng áp Vạn Hưng SKC 0,42 Xuân Tự - Vạn Hưng Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Trạm bơm tăng áp Vạn Thạnh SKC 0,42 Vinh Yên - Vạn Thạnh Điều chỉnh tên và diện tích Chuyển sang xã Vạn Thọ

- Nhà máy nước Tu Bông (Cty CP MTĐT Vạn Ninh) SKC 1,76 Vạn Phước Kiểm kê nhầm loại đất Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Nhà máy nước Tu Bông SKC 3,92 Vạn Khánh Quy hoạch mới theo QCH KKT Vân Phong

VI ĐẤT SỬ DỤNG CHO HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN                2,79 0

-
Dự án đầu tư khai thác mỏ đá Granit tảng lăn làm đá ốp lát khu 

Tân Dân, xã Vạn Thắng
SKS 24,82 24,82 Xã Vạn Khánh Phục vụ xuất khẩu Điều chỉnh tên và diện tích Cập nhật theo đề xuất của BQL KKT Vân Phong

-
Đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ granit tảng lăn làm ốp lát 

tại khu vực Tân Dân 2, xã Vạn Khánh

SKS

SKC
22,23 22,23 Xã Vạn Thắng Phục vụ xuất khẩu Điều chỉnh tên và diện tích Cập nhật theo đề xuất của BQL KKT Vân Phong

- Sét bùn Mỹ Lương SKS 0,79 0,79 Xã Vạn Lương Điều chỉnh tên và diện tích Do cập nhật lại theo QH tỉnh

- Sét bùn Vạn Phú SKS 2,00 2,00 Xã Vạn Phú Điều chỉnh tên và diện tích Do cập nhật lại theo QH tỉnh

VII ĐẤT SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, LÀM ĐỒ GỐM            371,41 0

- Khu vực khai thác đất san lấp (2 vị trí) SKX 20,00 20,00 Núi Đan, Xuân Tự 2 - Vạn Hưng
Theo điều chỉnh QH khai thác 

khoáng sản KH
Điều chỉnh tên và diện tích

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Khu vực khai thác đất san lấp SKX 50,00 50,00
Xuân Sơn, Vạn Hưng, Vạn 

Lương

Theo điều chỉnh QH khai thác 

khoáng sản KH
Điều chỉnh tên và diện tích Cập nhật theo QH tỉnh

- Đất đá làm VLXD thông thường hòn Dứa SKX 10,00 10,00 Tân Phú - Vạn Phú Điều chỉnh tên và diện tích Do cập nhật lại theo QH tỉnh 

- Khai thác cát sỏi phục vụ xây dựng hồ Đồng Điền SKX 5,66 5,66 Vạn Lương, Vạn Bình Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Mỏ đá vật liệu Đ1, Đ2 hồ Đồng Điền SKX 16,50 16,50 Vạn Phú, Vạn Lương Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Khu mỏ vật liêu VL1, VL5 hồ Đồng Điền SKX 32,75 32,75 Xã Vạn Phú Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Khai thác đất san lấp SKX 45,00 45,00 Vĩnh Yên - Vạn Thạnh Điều chỉnh tên và diện tích Cập nhật theo QH tỉnh

- Mở rộng khu khai thác vật liêu xây dựng SKX 76,00 76,00 Xã Xuân Sơn
Theo điều chỉnh QH khai thác 

khoáng sản KH
Điều chỉnh tên và diện tích

Vẫn bổ sung đưa vào phục vụ đất san lấp cho các 

công trình dự án trên địa bàn huyện

- Khai thác đất san lấp (phục vụ san lấp làm đường cao tốc) SKX 115,50 115,50 Vạn Hưng, Vạn Lương Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

VIII
ĐẤT PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CẤP QUỐC GIA, CẤP TỈNH, CẤP 

HUYỆN, CẤP XÃ

8.1 ĐẤT GIAO THÔNG         1.000,23 0

-
Đường sắt tốc độ cao (DT 214 ha; đưa vào danh mục quy hoạch 

để quản lý không tính chỉ tiêu đất, kế hoạch thực hiện sau 2030)
DGT

Vạn Hưng, Vạn Lương, Vạn 

Phú, Vạn Bình, Vạn Thắng, Vạn 

Khánh,Vạn Long, Vạn Phước, 

Vạn Thọ

Chỉ đưa hướng tuyến chưa 

tính chiếm đất do chưa đưa 

vào thực hiện GĐ đến 2030

Chuyển tiếp Giữ nguyên

-
Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông (các công trình hạ tầng 

kỹ thuật liên quan) 
DGT 1,80 1,80

Vạn Hưng, Vạn Lương, Vạn 

Phú, Vạn Bình, Vạn Thắng, Vạn 

Khánh,Vạn Long, Vạn Phước, 

Vạn Thọ

Điều chỉnh diện tích
Cập nhật diện tích còn lại (đã thực hiện xong thu hồi, 

chuyển mục đích)

- Nút giao Vạn Giã (kết nối cao tốc và QL1) (LG 40m) DGT 4,80 4,80 Vạn Bình, Vạn Thắng Theo QH đường Cao tốc Điều chỉnh diện tích
Cập nhật diện tích còn lại (đã thực hiện xong thu hồi, 

chuyển mục đích)

- Tuyến QL 1 tránh trung tâm Vạn Giã (LG50m) DGT 40,26 40,26 Vạn lương, Vạn Phú, Vạn Bình
Theo định hướng điều chỉnh QH 

chung KKT VP đến 2040
Điều chỉnh tên và diện tích

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

-
Đường gom 1 số đoạn tuyến phía Đông dọc đường cao tốc 

(LG20m)
DGT 45,00 45,00

Vạn lương, Vạn Phú, Vạn Bình, 

Vạn Thắng
Điều chỉnh tên và diện tích

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Đường kết nối từ tuyến tránh QL1 đến cầu huyện 2 (Lộ giới 20m) DGT 7,38 7,38 Vạn Phú, Vạn Bình, Vạn Thắng Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

+ Đoạn từ Tuyến tránh QL1 đến QL1 cũ (LG40m) DGT 4,49 4,49 Vạn Phú Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

+ Đoạn từ QL1 hiện trạng đến cầu huyện 2 (LG20m) DGT 2,89 2,89 Vạn Bình, Vạn Thắng Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

-
Đường gom 2 bên đường sắt qua khu vực trung tâm tại thị trấn 

Vạn Giã và các xã Vạn Lương, Vạn Phú, Vạn Thắng, Vạn Bình
DGT 32,00 32,00

Thị trấn Vạn Giã và các xã Vạn 

Lương, Vạn Phú, Vạn Thắng, 

Vạn Bình

Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Đường gom giai đoạn 1: QL 1 DGT 24,24 24,24
Vạn Hưng, Vạn Lương, Vạn 

Long, Vạn Phước, Vạn Thọ
Chuyển tiếp Giữ nguyên

+ Đường gom (km 1390+241 đến 1390+850) 1,34 1,34 Vạn Bình

- Đường Đầm Môn (ĐT651 - LG 75m) DGT 61,00 61,00 Vạn Thọ, Vạn Thạnh Trục chính đô thị Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

-
Đường giao thông ngoài cảng trung chuyển quốc tế (được QH 

thành ĐT651)
DGT 20,96 20,96 Xã Vạn Thạnh

Theo định hướng điều chỉnh 

QH chung KKT VP đến 2040
Điều chỉnh tên và diện tích

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC 

KKT Vân Phong

-
Đường giao thông ven biển từ xã Vạn Lương huyện Vạn Ninh đi 

thị xã Ninh Hòa (LG 30m) - DT651B - LG 26-60m
DGT 65,6 65,6

Xã Vạn Hưng, Vạn Lương, Vạn 

Thắng, Vạn Bình

Theo phương án phê duyệt dự 

án đầu tư
Chuyển tiếp Giữ nguyên

Trang 2
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 Địa điểm

Diện

 tích 

(ha)

Rà soát Quy hoạch Lý do, nguyên nhân điều chỉnhSTT Hạng mục

Mã 

loại 

đất

Diện tích quy 

hoạch sử 

dụng đất

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

(tới cấp thôn, xã)  
Ghi chú bổ sung

+
Đoạn 1: Đường Ven Biển đoạn từ Vạn Lương đến Ninh Hòa 

(LG30m)
49,76 49,76 Vạn Hưng, Vạn Lương

+
Đoạn 2: Từ TT Vạn Giã đến QL1 (đấu nối với nút giao cao tốc 

Vạn Giã tại QL1 xã Vạn Bình) (LG 26 - 42 - 60m)
15,84 15,84 Vạn Thắng, Vạn Bình

 ++ Cầu Huyện 2 và đường dẫn DGT 2,83 2,83 Vạn Giã, Vạn Thắng Chuyển tiếp Đề xuất của BQL dự án huyện VN

- Đường Nguyễn Huệ (ĐT651C -LG 26 - 45m) DGT 60,89 60,89 Vạn Giã và các xã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

+ Cầu huyện (trên đường Nguyễn Huệ) DGT 0,30 0,30 Vạn Giã, Vạn Thắng Bổ sung Cập nhật theo ý kiến Sở GTVT

-
Đường ĐT.651D (đường từ Vạn Phú - Xuân Sơn - QL26B Ninh 

Thọ, Ninh Hòa) (LG 30-36m)
DGT 15,00 15,00 Vạn Phú, Vạn Lương, Xuân Sơn

QH GTVT Khánh Hòa

GĐ 2006 - 2010, định hướng 

đến năm 2020

Chuyển tiếp Giữ nguyên

-
Nâng cấp và làm mới Tỉnh lộ 6 - ĐT.651G (đoạn 2) - (từ ĐT651B - 

đập Xuân Tây) LG42m
DGT 6,50 6,50

Xuân Đông, Xuân Tây - Vạn 

Hưng

QH GTVT Khánh Hòa

GĐ 2006 - 2010, định hướng 

đến năm 2020

Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Đường Xuân Sơn (ĐT651E) - Từ QL1 đến hồ Đá Đen - LG 30m DGT 6,70 6,70 Vạn Hưng - Xuân Sơn LG30m Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Tuyến Tu Bông - Vạn Giã (kết hợp đường sắt đô thị) LG 55m DGT 42,00 42,00
Vạn Phước, Vạn Long, Vạn 

Khánh, Vạn Thọ

Trục chính đô thị kết nối khu 

vực dự kiến xây dựng Cảng 

hàng không Vân Phong đi Cổ 

Mã

-
Tuyến đường ven biển từ Tân Dân đến Vĩnh Yên (kết hợp tàu điện 

ở giữa) - LG 47m
DGT 118,00 118,00

Vạn Thắng, Vạn Khánh, Vạn 

Phước, Vạn Long, Vạn Thọ, Vạn 

Thạnh

- Ga Tu Bông DGT 5,28 5,28 Vạn Thọ Bổ sung mới Điều chỉnh theo QH mới theo QHC KKT Vân Phong

- Bến xe Vạn Giã (bố trí mới) DGT 4,84 4,84 xã Vạn Bình; Vạn Thắng

Chuyển đổi điểm đón trả khách 

(bến xe hiện nay) thành điểm đỗ 

xe cho khu vực trung tâm

Điều chỉnh tên và diện tích Bổ sung mới theo QHC KKT Vân Phong

- Bến xe Đầm Môn DGT 5,00 5,00 Tuần Lễ - Vạn Thọ Bổ sung mới Bổ sung mới theo QHC KKT Vân Phong

-
Cảng biển du lịch quốc tế Đầm Môn - Bắc Vân Phong (Quy mô 30-

50 ha)
DGT 30,00 30,00 Xã Vạn Thạnh 

Theo định hướng điều chỉnh QH 

chung KKT VP đến 2040
Điều chỉnh tên và diện tích

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

-
Tuyến đường đường ra khu danh lam thắng cảnh Mũi đôi – Hòn 

Đầu (Chiều dài tuyến 5,74km, LG 24-26m)
DGT 9,48 9,48 Xã Vạn Thạnh

Theo định hướng điều chỉnh QH 

chung KKT VP đến 2040
Điều chỉnh tên và diện tích

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Đường nối Sơn Đừng - Khải Lương (chiều dài 8km, LG 13-20m) DGT 14,86 14,86 Xã Vạn Thạnh
Theo định hướng điều chỉnh QH 

chung KKT VP đến 2040
Điều chỉnh tên và diện tích

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Đường giao thông trục chính khu tổng hợp Đầm Môn DGT 58,50 58,50 Xã Vạn Thạnh

-
Đường giao thông ngoài Cảng trung chuyển quốc tế

Vân Phong
DGT 30,00 30,00 Xã Vạn Thạnh

-
Đường giao thông trong phân khu 1  (Được tổng hợp theo dự án 

riêng)
DGT Xã Vạn Thạnh 

Đã được tổng hợp theo Quy 

hoạch phân khu 
Cập nhật lại theo quy hoạch phân khu

-
Đường giao thông trong phân khu 2 - Khu du lịch núi Khải Lương  

(Được tổng hợp theo dự án riêng)
DGT Xã Vạn Thạnh 

Đã được tổng hợp theo Quy 

hoạch phân khu 

-
Đường giao thông trong phân khu 3 - Trung tâm cảng biển - đô thị 

Đầm Môn (được tổng hợp theo dự án chung)
DGT Xã Vạn Thạnh 

Đã được tổng hợp theo Quy 

hoạch phân khu 

-
Đường giao thông trong phân khu 4 - Khu đô thị du lịch Vĩnh Yên - 

Mũi Đá Son (Được tổng hợp theo dự án riêng)
DGT Xã Vạn Thạnh 

Đã được tổng hợp theo Quy 

hoạch phân khu 

-
Đường giao thông phân khu 5 - Khu đô thị thương mại, dịch vụ du 

lịch Tuần Lễ - Hòn Ngang (Được tổng hợp theo dự án riêng)
DGT Vạn Thọ, Vạn Thạnh

Đã được tổng hợp theo Quy 

hoạch phân khu 

-
Đường giao thông trong phân khu 8 - Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu 

Bông ( (Được tổng hợp theo dự án riêng)
DGT Xã Vạn Thạnh

Đã được tổng hợp theo Quy 

hoạch phân khu 

- Bến thuyền du lịch Mũi Giành DGT 1,56 1,56 Xã Vạn Thạnh Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Các bến thủy nội địa DGT 7,31 7,31 Xã Vạn Thạnh, Vạn Hưng Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Mở rộng tuyến đường huyện ĐH26 - LG 20m DGT 3,4 3,4 Vạn Hưng, Vạn Lương

Từ QL1 qua khu giết mổ gia súc 

đến tiếp giáp đường gom dọc 

cao tốc

Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Chỉnh trang đường khu TT mới xã Vạn Hưng DGT 2,11 2,11 Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường xã tuyến 1 - LG 20m DGT 2,90 2,90 Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Mở mới và chỉnh trang các tuyến đường theo QHXD nông thôn 

mới
DGT 3,96 3,96 Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Chỉnh trang và mở mới các tuyến đường trong quy hoạch chi tiết 

xây dựng 1/500 và các tuyến đường trong khu dân cư khác
DGT 4,94 4,94 Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Các bãi đỗ xe (4 vị trí) theo QH chi tiết xây dựng 1/500 DGT 0,40 0,40 Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Bến thuyền DGT 0,03 0,03 Tây Bắc 1 - Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường Trần Đường LG 16m DGT 0,34 0,34 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường Hà Huy Tập LG 16m DGT 0,48 0,48 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường Nguyễn Trãi (đoạn 3) DGT 0,30 0,30 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường số 2 (từ Lê Hồng Phong đến kè cầu huyện) DGT 0,30 0,30 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Đường Huỳnh Thúc Kháng (từ nhà bà Bùi T.K. Yến đến đường 

quy hoạch Lý Thái Tổ)
DGT 0,60 0,60 TT Vạn Giã Bổ sung mới Đề xuất của BQL dự án huyện VN

-
Đường từ đường Hùng Vương (trạm kiểm lâm) đến đường sắt  - 

tên dự kiến đường Triệu Quang Phục
DGT 0,80 0,80 TT Vạn Giã Khu Tây Nam Thị trấn Bổ sung mới Đề xuất của BQL dự án huyện VN

-

Đường ĐX1 (đoạn từ HTL.Ông đến đường Lê Lợi và đường từ 

đường HT.Kháng đến Phan Bội Châu) và đường Hải Thượng Lãn 

Ông

DGT 1,30 1,30 TT Vạn Giã Bổ sung mới Đề xuất của BQL dự án huyện VN

- Các bến thủy nội địa DGT 1,00 1,00 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường kẹp sông Chà là (từ cầu Huyện đến giáp biển) DGT 0,34 0,34 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường QH trong KDC Ruộng Đùi (T1) DGT 0,41 0,41 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường trong KDC Đồng láng DGT 0,54 0,54 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Đất giao thông trong KDC Lương Hải (khu phía Tây đường Phạm 

Ngũ Lão QH)
DGT 0,56 0,56 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường trong KDC Đồng láng DGT 0,54 0,54 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Nâng cấp, mở rộng bến tổng hợp Vạn Giã DGT 0,68 0,68 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Mở rộng đường Trần Hưng Đạo LG26m (mở về phía biển) DGT 1,70 1,70 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Chỉnh trang và mở mới các tuyến đường khu phía Tây Nam thị 

trấn Vạn Giã
DGT 4,50 4,50 TT Vạn Giã QH chi tiết 1/500 Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Các bãi đổ xe trong khu QH phía Tây Nam thị trấn DGT 0,44 0,44 TT Vạn Giã QH chi tiết 1/500 Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Chỉnh trang một số tuyến đường khu phía Tây thị trấn Vạn Giã DGT 3,20 3,20 TT Vạn Giã
 theo điều chỉnh cục bộ một số 

tuyến đường giao thông
Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Chỉnh trang các tuyến đường đô thị phía Đông đường Hùng 

Vương
DGT 2,30 2,30 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Mở rộng tuyến đường huyện ĐH6 - LG 12m DGT 1,12 1,12 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Mở rộng tuyến đường huyện ĐH 9  - LG 20m DGT 2,55 2,55
Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn 

Phước
Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Mở rộng tuyến đường huyện ĐH7 - LG 12m DGT 0,36 0,36 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Các tuyến đường theo QHXD nông thôn mới DGT 1,20 1,20 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường ĐX3 - LG 16m DGT 0,89 0,89 Xã Vạn Long Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường khu Phân lô TT Xã DGT 0,33 0,33 Xã Vạn Long Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường từ đường Nguyễn Huệ đi xã Vạn Phước - LG 20m DGT 0,56 0,56 Xã Vạn Long Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường kẹp sông Tô Giang (từ QL1 đến đập Hải Triều) - LG12m DGT 1,82 1,82 Xã Vạn Long Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

Trang 3
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 Địa điểm

Diện

 tích 

(ha)

Rà soát Quy hoạch Lý do, nguyên nhân điều chỉnhSTT Hạng mục

Mã 

loại 

đất

Diện tích quy 

hoạch sử 

dụng đất

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

(tới cấp thôn, xã)  
Ghi chú bổ sung

-
Đường trong mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường trong khu dân 

cư
DGT 0,81 0,81 Xã Vạn Long Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Các tuyến đường theo QHXD nông thôn mới xã Vạn Bình DGT 2,82 2,82 Xã Vạn Bình Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường trong khu trung tâm xã Vạn Thọ DGT 0,56 0,56 Xã Vạn Thọ Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Các tuyến đường theo QHXD nông thôn mới, khu trung tâm Vạn 

Thọ
DGT 3,05 3,05 Xã Vạn Thọ Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường phục vụ thi công và quản lý hồ Đồng Điền DGT 6,76 6,76 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường 19/8 - LG 20m DGT 1,71 1,71 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Các tuyến đường huyện nối Vạn Phú và các xã, thị trấn Vạn Giã DGT 15,00 15,00 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Các tuyến đường theo QHXD nông thôn mới xã Vạn Phú DGT 2,75 2,75 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Mở rộng tuyến đường huyện ĐH 13 - LG 12m DGT 0,28 0,28 Xã Vạn Khánh Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Mở rộng tuyến đường huyện DH 9  - LG 20m DGT 2,55 2,55
Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn 

Phước
Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường vào nghĩa địa Bắc Vân Phong  Dth6 (LG13m)  DGT 0,55 0,55 Xã Vạn Khánh Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường trong khu  QH TT xã DGT 3,66 3,66 Xã Vạn Khánh Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường trong khu dân cư xã Vạn 

Khánh
DGT 3,38 3,38 Xã Vạn Khánh Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Các bến thủy nội địa DGT 1,00 1,00 Xã Vạn Lương Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Mở rộng chỉnh trang các tuyến đường theo QHXD nông thôn mới 

khu trung tâm xã
DGT 3,04 3,04 Xã Vạn Lương

Theo quy hoạch 1/2000 khu 

trung tâm xã
Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đất giao thông trong Khu dân cư Tân Đức Đông DGT 2,22 2,22 Xã Vạn Lương Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Dự án xây dựng cầu Vong 1 DGT 0,09 0,09 Xã Vạn Lương Bổ sung mới Đề xuất của BQL dự án huyện VN

- Dự án xây dựng cầu Vong 2 DGT 0,09 0,09 Xã Vạn Lương Bổ sung mới Đề xuất của BQL dự án huyện VN

-
Mở mới và chỉnh trang các tuyến đường trong các khu dân cư 

chỉnh trang thuộc khu đô thị Cổ Mã - Tu Bông
DGT 21,50 21,50 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Mở mới và chỉnh các tuyến đường khác trong các khu dân cư 

chỉnh trang xã Vạn Thắng
DGT 7,37 7,37 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Mở rộng tuyến đường huyện ĐH 15 - LG 12 m (đường Suối 

Luồng) 
DGT 1,27 1,27 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường nối thôn Bình Trung 2 - Phú Hội 3- Nguyễn Huệ DGT 0,35 0,35 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Mở rộng và chỉnh trang các tuyến đường trong khu dân cư trên địa 

bàn toàn xã
DGT 7,20 7,20 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Bãi đỗ xe khu trưng bày giới thiệu sản phẩm trầm hương DGT 0,17 0,17 Xã Vạn Thắng Bổ sung mới Cập nhật theo đề xuất của xã Vạn Thắng

- Đường 2-9, LG 15m DGT 3,40 3,40 Xã Xuân Sơn Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường Xuân Trang - LG 15 m DGT 0,50 0,50 Xã Xuân Sơn Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Đường Xuân Trang - Xuân Thọ - LG 15 m DGT 0,55 0,55 Xã Xuân Sơn Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Các tuyến đường theo QHXD nông thôn mới và trục chính giao 

thông nội đồng trên địa bàn huyện
DGT 145,64 145,64 11 xã, thị trấn Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

8.2 ĐẤT THUỶ LỢI 0

- Hồ Đồng Điền (XDCT đầu mối) DTL 495,00 495,00 Xã Vạn Bình, Vạn Phú Chuyển tiếp Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Kè sông Hiền Lương, đoạn từ đường cao tốc đến cầu Hiền 

Lương
DTL 6,50 6,50 TT Vạn Giã, Vạn Lương Chuyển tiếp điều chỉnh tên theo đề xuất phòng Kinh tế

- Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã (giai đoạn 2, 3) DTL 1,80 1,80 TT Vạn Giã Bao gồm cả phần mặt biển Chuyển tiếp điều chỉnh tên theo đề xuất phòng Kinh tế

-

Kè bảo vệ hai bên sông Bà Bường (đoạn từ Quốc lộ 1A đến 

đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã) thuộc Công viên quãng 

trường Vạn Ninh

DTL

DVH, 

DKV, 

10,20 2,38 7,82 TT Vạn Giã Bổ sung mới dự án Theo đề xuất của BQL dự án

- Hệ thống cấp nước thô Vân Phong DTL 3,46 3,46
Xã Vạn Long, Vạn Phước, Vạn 

Thọ, Vạn Thạnh
Chuyển tiếp Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Kè sông Tô Giang (Chân hồ Hoa Sơn đến đập Hải Triều) DTL 7,50 7,50 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Nhà máy nước Tu Bông DTL 1,34 1,34 Xã Vạn Long, Vạn Khánh Chuyển tiếp Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Kè tả hữu sông Đồng Điền (1000 m) DTL 7,20 7,20 Xã Vạn Bình Chuyển tiếp Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-
Kè chống sạt lỡ bờ biển đoạn từ Nam cầu Trần Hưng Đạo đến 

TTYT VN)
DTL 2,27 2,27 Tân Đức Đông, Vạn Lương Chuyển tiếp Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Kè chống sạt lở bờ sông từ chùa Liên Trì đến sông Hiền Lương DTL 1,02 1,02 Hiền Lương, Vạn Lương điều chỉnh tên Chuyển tiếp điều chỉnh tên theo đề xuất phòng Kinh tế

- Kè chống sạt lở bờ sông Chà Là DTL 3,50 3,50 Vạn Phú, Vạn Thắng, Vạn Giã Chuyển tiếp điều chỉnh tên theo đề xuất phòng Kinh tế

- Hệ thống kè biển chống sạt lở khu vực Phú Hội DTL 5,40 5,40 Phú Hội 2, Vạn Thắng Chuyển tiếp điều chỉnh tên theo đề xuất phòng Kinh tế

- Trạm cấp nước khu TĐC Vĩnh Yên DTL 1,50 1,50 Vĩnh Yên - Vạn Thạnh Chuyển tiếp Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Trạm bơm nước nước thải khu TĐC Vĩnh Yên DTL 0,08 0,08 Vĩnh Yên - Vạn Thạnh Bổ sung mới Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Vạn Thắng DTL 2,35 2,35 Thôn Phú Hội 2 - Vạn Thắng Bổ sung theo QHC KKTVP Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Vạn Long (NTSH 2-2) DTL 1,48 1,48 Hải Triều - Vạn Long Bổ sung theo QHC KKTVP Điều chỉnh tên, vị trí và diện tích Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Trạm xử lý nước thải sinh hoạt Vạn Thạnh (NTSH 1-1) DTL 1,38 1,38 Thôn Đầm Môn - Vạn Thạnh Bổ sung theo QHC KKTVP Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Hồ chứa nước Khải Lương DTL 2,95 2,95 Khải Lượng - Vạn Thạnh QHTL phục vụ nước sinh hoạt Điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo QH tỉnh

- Hồ chứa nước Ninh Tân DTL 4,64 4,64 Ninh Tân - Vạn Thạnh QHTL phục vụ nước sinh hoạt Hủy bỏ Cập nhật lại diện tích theo QH tỉnh

- Hồ chưa nước Ninh Đảo DTL 2,34 2,34 Ninh Đảo - Vạn Thạnh QHTL phục vụ nước sinh hoạt Hủy bỏ Cập nhật lại diện tích theo QH tỉnh

- Đập dâng, Cụm bờ cản nhỏ DTL 1,00 1,00 Các xã Theo QHTLKH Chuyển tiếp Cập nhật lại theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Kênh tưới xã Vạn Bình (từ kênh chính Đồng Điền) DTL 3,50 3,50 Xã Vạn Bình Theo QHTLKH Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Kéo dài kênh Nam hồ Hoa Sơn DTL 2,50 2,50 Xã Vạn Khánh Theo QHTLKH Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Hồ suối Lớn (kiểm kê sai thành đất mặt nước CD) DTL 5,21 5,21 Xã Vạn Thọ
Điều chỉnh do sai loại đất trong 

kiểm kê đất đai 2019
Chuyển tiếp Có thể đưa ra do không có chỉ tiêu

- Hồ Hoa Sơn (kiểm kê sai thành đất HNK và đất mặt nước CD) DTL 115,98 115,98 Xã Vạn Phước, Vạn Long 
Điều chỉnh do sai loại đất trong 

kiểm kê đất đai 2019
Chuyển tiếp Có thể đưa ra do không có chỉ tiêu

- Hồ Bà Bác (kiểm kê sai thành đất nuôi trồng thủy sản) DTL 1,08 1,08 Xã Vạn Phước 
Điều chỉnh do sai loại đất trong 

kiểm kê đất đai 2019
Chuyển tiếp Có thể đưa ra do không có chỉ tiêu

- Hồ Suối Luồng (kiểm kê sai thành đất mặt nước CD) DTL 21,38 21,38 Xã Vạn Thắng
Điều chỉnh do sai loại đất trong 

kiểm kê đất đai 2019
Chuyển tiếp Có thể đưa ra do không có chỉ tiêu

- Hồ Đá Đen (kiểm kê sai thành đất mặt nước CD) DTL 51,42 51,42 Xã Xuân Sơn
Điều chỉnh do sai loại đất trong 

kiểm kê đất đai 2019
Chuyển tiếp Có thể đưa ra do không có chỉ tiêu

- Hệ thống kè bờ suối Phước Thuỷ DTL 5,60 5,60 Xã Xuân Sơn Chuyển tiếp Có thể đưa ra do không có chỉ tiêu

8.3 ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ VĂN HÓA              18,59 0

- Quảng trường 14/8 DVH 3,50 0,00 TT Vạn Giã
Theo QH chi tiết công viên 

quãng trường Vạn Ninh

Chuyển tiếp và điều chỉnh diện 

tích
Cập nhật lại quy hoạch

-  Đất cây xanh văn hóa (1 phần nghĩa địa thôn Tây Nam 2) DVH 0,97 0,00 Tây Nam 2 - Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

-
 Đất cây xanh cách ly giữa khu dân cư và đường dẫn nối giữa 

hầm Cổ Mã và hầm Đèo Cả 
DVH 5,16 0,00

Tây nam 2, Tây Nam 1, Tây Bắc 

2
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Khu văn hóa xã (tiếp giáp khu thể thao QH) DVH                0,25 0,00 Tây Nam 2 - Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đài tưởng niệm Liệt sĩ xã Vạn Long DVH 0,04 0,00 Long Hòa, Vạn Long Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Khu văn hóa (NVH thiếu nhi cũ) DVH 0,47 0,00 Xuân Trang, Xuân Sơn Nhà văn hóa thiếu nhi cũ Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất cây xanh cảnh quan trên địa bàn thị trấn Vạn Giã DVH 1,13 TT Vạn Giã Chuyển tiếp và điều chỉnh diện tíchCập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong và QH tỉnh

Trang 4



H.10.1-DMCT 23-30

 Địa điểm

Diện

 tích 

(ha)

Rà soát Quy hoạch Lý do, nguyên nhân điều chỉnhSTT Hạng mục

Mã 

loại 

đất

Diện tích quy 

hoạch sử 

dụng đất

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

(tới cấp thôn, xã)  
Ghi chú bổ sung

-
Đất cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly theo QH1/500 và khu 

vực ven suối trên địa bàn xã Đại Lãnh
DVH 7,07 Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

8.4 ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ Y TẾ                0,67 0

- Đất cơ sở y tế trong khu TĐC Vĩnh Yên DYT 0,53 0,00 Xã Vạn Thạnh
Chuyển tiếp và điều chỉnh diện 

tích
Cập nhật lại quy hoạch

- Mở rộng trạm Y tế xã Vạn Long DYT 0,04 0,00 Lộc Thọ, Vạn Long Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng trạm y tế Vạn Thạnh DYT 0,07 TĐC Vĩnh Yên - Vạn Thạnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Chỉnh trang trạm y tế xã Xuân Sơn DYT 0,03 0,00 Xã Xuân Sơn Theo QHXD 1/500 Chuyển tiếp Giữ nguyên

8.5 ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO              14,04 0 16

- Quỹ đất phục phụ phát triển giáo dục DGD 3,30 0,85 2,45 TDP 14 - TT Vạn Giã
 Chuyển tiếp và điều chỉnh diện 

tích 
Cập nhật lại 

- Đất dự phát triển giáo dục theo QHCtXD 1/500 DGD 0,96 0,96 Khu Tây nam, TT Vạn Giã QH chi tiết 1/500
 Chuyển tiếp và điều chỉnh diện 

tích 
Cập nhật lại quy hoạch

- Chỉnh trang các trường hiện trạng theo QHCTXD 1/500 DGD 0,01 0,01 Đại Lãnh QH chi tiết 1/500 Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng xây dựng mẫu giáo Vạn Hưng DGD 0,13 0,13 Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Chỉnh trang trường mẫu giáo Vạn Phước DGD 0,10 0,10 Vạn Phước Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng mẫu giáo Tân Phước Bắc DGD 0,03 0,03 Tân Phước Bắc, Vạn Phước Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (giai đoạn 2) DGD 2,65 1,53 1,12 Xã Vạn Bình Mở rộng 1,12 ha Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng mầm non Vạn Bình DGD 0,06 0,06 Trung Dõng 1 - Vạn Bình
Thửa 14, tờ 36, lấy 1 phần trung 

tâm HTCĐ
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng Tiểu học Vạn Bình DGD 0,29 0,29 Trung Dõng 1 - Vạn Bình
Thửa 52-1 tờ 36, Lấy từ phần 

đất HTX
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng chỉnh trang mẫu giáo Vạn Thọ DGD 0,20 0,20 Xã Vạn Thọ Theo QH1/500 Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Trường THPT Bắc Vạn Ninh DGD 1,99 1,99 Xã Vạn Thọ Đang thực hiện Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Chỉnh trang mở rộng mầm non Vạn Phú DGD 0,22 0,22 Phú Cang 2, Vạn Phú Theo QH 1/500 Chuyển tiếp và điều chỉnh diện tích Hiện trạng đã mở rộng (cập nhật theo DT)

- Mẫu giáo Phú Hội 1 DGD 0,37 0,37 Xã Vạn Thắng

- Trường THCS và đất các cơ sở giáo dục  trong khu TĐC Vĩnh Yên DGD 2,92 2,92 Thôn Vĩnh Yên, Vạn Thạnh Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Đất cơ sở giáo dục (trường mầm non) DGD 0,78 0,78 Xã Xuân Sơn Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Chỉnh trang trường tiểu học Xuân Sơn theo QHCT 1/500 KKT xã DGD 0,03 0,03 Xã Xuân Sơn Chuyển tiếp Giữ nguyên

8.6 ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ THỂ DỤC THỂ THAO              22,08 0

- Sân thể thao xã Đại Lãnh DTT 0,68 0,68 Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Khu thể thao Tây Bắc 1 - Đại Lãnh DTT 0,56 0,56 Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân VĐ xã Vạn Hưng (sân thể thao và nhà thi đấu) DTT 2,90 2,90 Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao xã Vạn Long DTT 2,01 2,01 Long Hòa, Vạn Long Chuyển tiếp Đề xuất giữ nguyên theo QH sử dụng đất

- Mở rộng khu thể thao Lộc Thọ - Ninh Thọ DTT 0,02 0,02 Vạn Long Bổ sung mới Trùng vào quy hoạch đất ở mới

- Sân thể thao Tứ Chánh DTT 0,12 0,12 Xã Vạn Bình Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng sân thể thao xã Vạn Bình DTT 0,70 0,70 Xã Vạn Bình Đề xuất mới vào KKT xã Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao Trung Dõng 1 - Vạn Bình DTT 0,52 0,52 Xã Vạn Bình Kiểm kê nhầm loại đất Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao thôn Phú Cang 1 DTT 0,13 0,13 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao thôn Phú Cang 1 Bắc (Sân kho HTXNN VP1) DTT 0,46 0,46 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân vận động huyện Vạn Ninh DTT 4,00 4,00 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao Phú Cang 2 - Nam DTT 0,13 0,13 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao thôn Vinh Huề DTT 0,23 0,23 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao thôn Tân Phú DTT 0,34 0,34 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao xã Vạn Lương DTT 1,42 1,42 Xã Vạn Lương Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao thôn Hội Khánh Tây DTT 0,11 0,11 Hội Khánh Tây, Vạn Khánh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao thôn Diêm Điền DTT 0,36 0,36 Diêm Điền, Vạn Khánh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao thôn Tiên Ninh DTT 0,19 0,19 Tiên Ninh, Vạn Khánh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao thôn Suối Hàng DTT 0,45 0,45 Suối Hàng, Vạn Khánh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao xã Vạn Thắng DTT 1,90 1,90 Xã Vạn Thắng Thay đổi vị trí và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

- Trung tâm VH -TD thể thao xã (TĐC Vĩnh Yên GĐ II) DTT 3,37 3,37 Xã Vạn Thạnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Sân thể thao xã Xuân Sơn DTT 1,40 1,40 Xuân Trang, Xuân Sơn Nhà văn hóa thiếu nhi cũ Chuyển tiếp
Đề xuất bỏ đường bê tông và bổ sung các thửa 

131,132,136, tờ bản đồ số 31, thôn Xuân Trang)

- Sân thể thao thôn Xuân Thọ DTT 0,08 0,08 Xuân Thọ, Xuân Sơn Chuyển tiếp
Giảm diện tích xuống còn 0,08 ha. Lý do: Đã thực 

hiện xây dựng công trình Nhà tránh trú bão

8.7 ĐẤT CÔNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG            102,91 0

-  Đường dây 500kv Vân Phong - Bình Định DNL 10,43 10,43

Vạn Hưng, Xuân Sơn, Vạn 

Lương, Vạn Phú, Vạn Bình, Vạn 

Khánh

Bổ sung mới

-  Mở rộng điện năng lượng mặt trời KN Vạn Hưng DNL 74,00 74,00 Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong và QH tỉnh

-  Đường dây đấu nối điện năng lượng KN Vạn Ninh DNL 0,02 0,02 Xuân Tây - Vạn Hưng Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Trạm điện 110 kV Vạn Hưng và đấu nối DNL 0,84 0,84 Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp Giữ nguyên

-
Lưới điện 110 kV: NR Vạn Ninh 2 (Dốc Đá Trắng - thuộc khu công 

nghiệp)
SKK 4,50 4,50 Xã Vạn Hưng Thuộc đất khu công nghiệp Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Trạm 110/22KV KCN Tu Bông DNL 1,50 1,34 Xã Vạn Thắng Thuộc đất khu công nghiệp Điều chỉnh bổ sung
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

-
Trạm biến áp 220KV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và đường dây đấu nối 

(chỉnh trang theo QH phân khu
DNL 4,99 4,99 0,00 Suối Hàng, Vạn Khánh

Theo thỏa thuận địa điểm xây 

dựng trạm 220kv Ninh Hòa (VN) 

và đường dây đầu nối

Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Trạm điện 110/22kv Vân Phong DNL 6,97 6,97 Vĩnh Yên - Vạn Thạnh Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

-
Trạm 110 kV Đầm Môn (bao gồm hạ tầng viễn thông và thu gom 

chất thải rắn)
DNL 4,46 4,46 Đầm Môn - Vạn Thạnh Điều chỉnh tên và diện tích

Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong

-
Đất phục vụ cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện 22kv/0,4 và hệ 

thống điện nông thôn (đường dây, điện chiếu sáng)
DNL 1,20 0,00 12 xã Chuyển tiếp Giữ nguyên

8.8 ĐẤT CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG                0,79 0

- Cột thu phát sóng tín hiệu DBV 0,05 0,05 Thôn Tây Nam 1 - Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Trạm BTS phục vụ an ninh quốc phòng DBV 0,50 0,50 Đàm Môn - Vạn Thạnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Trạm phát sóng di động DBV 0,16 0,16 Vạn Thạnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Bưu điện văn hoá xã Vạn Thạnh DBV 0,08 0,08 Thôn Vĩnh Yên - Vạn Thạnh
QH phân khu TĐC Vĩnh Yên 

GĐ2,3
Chuyển tiếp Giữ nguyên

8.9 ĐẤT BÃI THẢI, XỬ LÝ CHẤT THẢI              59,61 0

- Nhà máy xử lý và tái chế rác thải sinh hoạt DRA 29,00 29,00 Xuân Tây - Vạn Hưng Chuyển tiếp Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong và QH tỉnh

- Mở rộng khu xử lý chất thải rắn bắc Vân Phong DRA 30,00 3,09 26,91 Xã Vạn Khánh Đã thu hồi 3,09 ha Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Điểm thu gom rác thải Hòn Dứa - Vạn Phú DRA 0,61 Tân Phú - Vạn Phú Kiểm tra xin ý kiến lại

Trang 5
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 Địa điểm

Diện

 tích 

(ha)

Rà soát Quy hoạch Lý do, nguyên nhân điều chỉnhSTT Hạng mục

Mã 

loại 

đất

Diện tích quy 

hoạch sử 

dụng đất

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

(tới cấp thôn, xã)  
Ghi chú bổ sung

8.10 ĐẤT CƠ SỞ TÔN GIÁO                0,18 0

-
Mở rộng đất giáo xứ Định Hoà (Cập nhật theo hiện trạng đã giao 

đất)
TON 0,18 0,18 Xã Vạn Bình

Cập nhật theo hiện trạng đã 

giao đất
Chuyển tiếp Giữ nguyên

8.10 ĐẤT LÀM NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA              59,39 0

- Nghĩa địa Nam Vạn Ninh (nghĩa địa Xuân Tự 1+2) NTD 19,57 2,67 16,90 Xã Vạn Hưng Chân núi Bồ Đà Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong (Nghĩa trang nhân dân Vạn Ninh)

- Nghĩa địa Hòn Am NTD 1,58 1,58 Xã Vạn Bình Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng nghĩa địa Hòn Dứa NTD 5,00 5,00 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Nghĩa trang Bắc Vân Phong NTD 26,24 1,88 24,36 Xã Vạn Khánh Tổng diện tích quy hoạch 30 ha Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng nghĩa địa xã Vạn Lương NTD 7,00 7,00 Chân núi Bồ Đà, Vạn Lương Điều chỉnh diện tích Điều chỉnh theo đề xuất của xã

8.11 ĐẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỊCH VỤ XÃ HỘI                1,00 0

- Trung tâm Bảo trợ xã hội huyện Vạn Ninh DXH 1,00 1,00 Khu vực Cổ Mã - Tu Bông Chuyển tiếp Đề xuất bổ sung vào QH phân khu 8

8.12 ĐẤT CHỢ                5,38 0

- Mở rộng chợ Tu Bông DCH 1,27 1,27 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Chợ khu tái định cư Xuân Đông DCH 0,50 0,50 Xuân Đông - Vạn Hưng Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Chợ xã Vạn Phú DCH 0,84 0,84 Xã Vạn Phú Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Chợ thôn Phú Cang I - Bắc DCH 0,41 0,41 Xã Vạn Phú Điều chỉnh vị trí, diện tích Giữ nguyên

- Chợ Vạn Thắng (bao gồm cả khu dịch vụ quanh chợ) DCH 1,40 1,40 KDC ruộng cạn 2, Vạn Thắng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Giữ nguyên

- Chợ Vĩnh yên (khu TĐC Vĩnh Yên GĐ II) DCH 0,83 0,83 Vĩnh Yên, Vạn Thạnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Chỉnh trang MR Chợ xã Xuân Sơn DCH 0,13 0,13 Xã Xuân Sơn
Chỉnh trang theo quy hoạch xây 

dựng 1/500 khu TTX
Chuyển tiếp Giữ nguyên

IX ĐẤT DANH LAM THẮNG CẢNH 0

-

Danh lam thắng cảnh Mũi Đôi - Hòn Dầu (khoanh ranh giới khu 

vực, phần diện tích đưa vào đất di tích danh thắng chỉ tiếp giáp 

điểm cực Đông) - Tổng diện tích 6,200 ha, trong đó:

 + Diện tích mặt biển và diện tích tích khu vực bảo vệ 2: 5,2744,27 

ha;

 + Diện tích đất liền và đảo (khu vực bảo vệ 1): 955,73 ha;

DDL 210,13 210,13 Xã Vạn Thạnh

Tổng diện tích là khu vực ranh 

giới bảo vệ, trong đó có các khu 

vực chồng lấn với các dự án đã 

được phê duyệt trong QHC KKT 

Vân Phong, khu vực phê duyệt 

nuôi chim Yến trên địa bàn 

huyện

Chuyển tiếp Giữ nguyên theo quy hoạch tỉnh được duyệt

-
Khu bảo tồn biển Rạn Trào (tổng diện tích 90 ha - toàn bộ là mặt 

biển)
DDL 54,00 54,00 Xã Vạn Hưng

Khu vực khoanh vùng bảo vệ 

trên mặt biển vùng lõi 54 ha
Chuyển tiếp

Giữ nguyên (phần mặt nước ven biển không tính 

diện tích tự nhiên)

X ĐẤT SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG                1,71 0

- Nhà SHCĐ Tổ DP 15 DSH                0,02              0,02 TT Vạn Giã Bổ sung mới Lấy từ đất chợ cũ

- Nhà SHCĐ TDP 8 DSH                0,02              0,02 TT Vạn Giã Điểm mẫu giáo cũ Chuyển tiếp
Rà soát lại diện tích theo định hướng mới - đã xây 

dựng

- Nhà sinh hoạt cộng đồng Tân Phước Trung DSH                0,05              0,20 Tân Phước Trung, Vạn Phước Cập nhật theo HT
Chuyển sang thửa 248,273,274 

tờ BĐ 30
Trùng vào đất giao thông của QH VP

- Nhà sinh hoạt cộng đồng Tân Phước Bắc DSH                0,30              0,30 Tân Phước Bắc, Vạn Phước Thửa 228,229,268 tờ BĐ 31 Bổ sung mới

- Mở rộng nhà SHCĐ Tân Phước Nam DSH                0,04              0,04 Tân Phước Nam, Vạn Phước Điều chỉnh diện tích Mở rộng diện tích từ 0,03 lên 0,04 ha

Nhà sinh hoạt cộng đồng Tân Phước Tây DSH                0,06              0,06 Tân Phước Nam, Vạn Phước Thửa 97,98 tờ BĐ 32 Bổ sung mới

- Mở rộng Nhà SHCĐ thôn Long Hòa DSH                0,06              0,06 Xã Vạn Long Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

- Mở rộng nhà SHCĐ thôn Ninh Thọ DSH                0,13              0,13 Xã Vạn Long Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

- Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp sân TT thôn Tứ Chánh DSH                0,12              0,12 Xã Vạn Bình Lấy từ đất đình Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

- Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Bình Trung 1 DSH                0,13              0,13 
Thửa 58, tờ 29, Bình Trung 1, 

Vạn Bình
Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

- Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Trung Dõng 1 DSH                0,09              0,09 Trung Dõng 1, Vạn Bình
Chuyển vị trí mới (lấy 1 phần 

sân thể thao)
Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

- Nhà sinh hoạt cộng đồng Phú Cang 1 Bắc DSH                0,05              0,05 Phú Cang 1 Bắc, Vạn Phú Sân kho HTX NN cũ Điều chỉnh diện tích UBND xã đề xuất

- Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Suối Hàng DSH                0,05              0,05 Xã Vạn Khánh Đạt NTM năm 2021 Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

- Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Diêm Điền DSH                0,05              0,05 Diêm Điền, Vạn Khánh Đạt NTM năm 2021 Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

-
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hội Khánh Đông (kết hợp sân thể 

thao thôn)
DSH                0,06              0,06 Hội Khánh Đông, Vạn Khánh Đạt NTM năm 2021 Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

- Khu văn hóa thể thao Xuân Tự  2 DSH                0,26              0,26 Vạn Hưng Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

- Nhà sinh hoạt cộng đồng Hà Già DSH                0,03              0,03 Vạn Hưng Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

- Nhà sinh hoạt cộng đồng Xuân Vinh DSH                0,03              0,03 Vạn Hưng Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

- Nhà sinh hoạt cộng đồng Xuân Đông DSH                0,02              0,02 Vạn Hưng Chuyển tiếp Rà soát lại diện tích theo định hướng mới

- Nhà sinh hoạt cộng đồng Xuân Tự 1 DSH                0,05 0,05 Xuân Tự 1 - Vạn Hưng Bổ sung mới Cập nhật diện tích

- Nhà sinh hoạt cộng đồng Xuân Tự 2 DSH                0,05 0,05 Xuân Tự 2 - Vạn Hưng Bổ sung mới Cập nhật diện tích

- Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tân Đức Đông DSH                0,04 0,04 Xã Vạn Lương
Đã xây dựng, tách từ đất đình 

Tân Đức Đông
Chuyển tiếp Đã xây dựng chưa có sổ

- Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Suối Luồng DSH                0,08 0,08 Suối Luồng - Vạn Thắng Bổ sung mới

XI ĐẤT KHU VUI CHƠI, GIẢI TRÍ CÔNG CỘNG              63,36 0

- Công viên - Quảng trường 14/8 DKV 7,10 7,10 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất công viên cây xanh khu vực ven sông Bà Bương DKV 2,25 2,25 TT Vạn Giã QH chi tiết 1/500 Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất cây xanh trong khu dân cư Đồng Láng DKV 0,17 0,17 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công viên bờ biển Vạn Giã DKV 18,00 18,00 TT Vạn Giã
QH chi tiết 1/500 CV, bờ biển 

Vạn Giã
Chuyển tiếp Giữ nguyên (tách phần lấn biển vì chưa có chỉ tiêu)

-
Công viên cây xanh dọc sông Chà Là (cầu huyện 1 đến cầu huyện 

2)
DKV 1,80 1,80 TT Vạn Giã

QH chi tiết 1/500 CV, bờ biển 

Vạn Giã
Chuyển tiếp Giữ nguyên

-
Đất công viên trong khu quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm Đại 

Lãnh
DKV 0,70 0,70 Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất công viên quãng trường ven biến Đại Lãnh DKV 1,73 1,73
Thôn Đông Nam, Thôn Đông Bắc 

- Đại Lãnh
Quy hoạch trung tâm xã Chuyển tiếp Giữ nguyên

-
Đất công viên khu vui chơi xã Đại Lãnh (Khu vườn dương nằm 

trong khu du lịch Đại Lãnh)
DKV 2,10 2,10 thôn Đông Nam - Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

Đất công viên cây xanh (Chuyển dân cư chợ cũ sang) DKV 0,06 0,06 Tây Bắc 1 - Đại Lãnh Bổ sung mới

- Trung tâm vui chơi giải trí DKV 2,34 2,34 Xuân Đông, Vạn Hưng Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất công viên cây xanh DKV 2,45 2,45 Xuân Tự 2, Vạn Hưng Quy hoạch trung tâm xã Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất công viên cây xanh (các điểm mẫu giáo tại thôn Xuân Tự 1) DKV 0,15 0,15 Xuân Tự 1, Vạn Hưng Bổ sung mới Bổ sung mới

- Đất công viên cây xanh (các điểm mẫu giáo tại thôn Xuân Tự 2) DKV 0,13 0,13 Xuân Tự 2, Vạn Hưng Bổ sung mới Bổ sung mới

- Công viên trung tâm xã DKV 1,00 1,00 Xã Vạn Phước Quy hoạch trung tâm xã Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công viên cây xanh khu dân cư Tân Phước Trung DKV 0,19 0,19 Tân Phước Trung, Vạn Phước
ĐDC phân lô 

Tân Phước Tây 3, 4 cũ
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất công viên cây xanh trước trường THCS Nguyễn Huệ DKV 0,28 0,28 Tân Phước Trung, Vạn Phước Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công viên trước trường tiểu học Vạn Phước DKV 0,04 0,04 Tân Phước Trung, Vạn Phước Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất công viên cây xanh dọc sông Tô Giang DKV 0,25 0,25 Tân Phước Trung, Vạn Phước Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất công viên DKV 0,25 0,25 Xã Vạn Bình Sau QH UBND xã Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Công viên cạnh bưu điện DKV 0,40 0,40 Phú Cang 2, Vạn Phú Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Giữ nguyên

- Các công viên cây xanh khu trung tâm xã (4 vị trí) DKV 1,28 1,28 Phú Cang 2, Vạn Phú Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất công viên cây xanh trong khu dân cư mới Phú Cang 2 Nam DKV 2,56 2,56 Phú Cang 2, Vạn Phú Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH chi tiết khu tái định cư Vong 

Trắc Tre

Đất khu công viên cây xanh tiếp giáp chân cầu vượt đường sắt DKV 0,25 0,25 Phú Cang 2, Vạn Phú Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Giữ nguyên

Trang 6
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 Địa điểm

Diện

 tích 

(ha)

Rà soát Quy hoạch Lý do, nguyên nhân điều chỉnhSTT Hạng mục

Mã 

loại 

đất

Diện tích quy 

hoạch sử 

dụng đất

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

(tới cấp thôn, xã)  
Ghi chú bổ sung

Đất công viên tiếp giáp sân vận động huyện DKV 0,79 0,79 Phú Cang 2, Vạn Phú Chuyển tiếp Giữ nguyên

Đất công viên cây xanh DKV Phú Cang 1, Vạn Phú Bổ sung mới Bổ sung mới

- Công viên cây xanh khu trung tâm xã DKV 0,36 0,00 Xã Vạn Khánh Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong (Nghĩa trang nhân dân Vạn Ninh)

- Đất công viên cây xanh trong KDC Tân Đức Đông DKV 1,76 1,76 Xã Vạn Lương Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất công viên cây xanh khu bờ kè lấn biển DKV 2,81 2,81 Xã Vạn Lương Chuyển tiếp Giữ nguyên

-
Công viên, thể thao, khu vui chơi học tập thanh thiếu niên xã Vạn 

lương
DKV 1,58 1,58 Xã Vạn Lương Trụ sở BQL rừng phòng hộ cũ Chuyển tiếp Xin ý kiến UBND huyện

- Công viên trong khu dân cư DKV 0,06 0,06 Xã Vạn Lương
Trụ sở UBND xã sau khi chuyển 

đi
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Khu công viên bờ biển Vạn Lương DKV 2,81 2,81 Tân Đức Đông, Vạn Lương Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Quy hoạch công viên Quảng hội 1 DKV              0,10   0,10 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong

- Quy hoạch công viên Phú Hội 2 DKV              0,08   0,08 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong

- Quy hoạch khu vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi DKV              0,19   0,19 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp Giữ nguyên (Xin ý kiến)

- Khu công viên trong khu dân cư Ruộng Cạn 1 DKV              0,37   0,37 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong

- Quy hoạch công viên Quảng Hội 2 (bao gồm hồ điều hoà) DKV              4,18   4,18 Quảng Hội 2 - Vạn Thắng QH chung KKT Vân Phong Hủy bỏ
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong (Nghĩa trang nhân dân Vạn Ninh)

- Đất khu vui chơi, giải trí trong khu TĐC Vĩnh Yên DKV 2,14 2,14 Xã Vạn Thạnh Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo QH Vân Phong

- Khu công viên trung tâm xã DKV 0,64 0,64 Xã Xuân Sơn Theo QHXD 1/500 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Đề xuất bỏ đường bê tông và thửa số 411, tờ bản 

đồ số 12, thôn Xuân Trang)

XII ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN -  ĐÔ THỊ 0

12.1 Đất ở tái định cư

a Khu tái định cư Vong Trắc Tre - Vạn Phú xã Vạn Phú Bổ sung mới

- Đất ở trong khu tái định cư ONT 2,76 2,76

- Đất giao thông (đường giao thông và bãi đỗ xe) DGT 4,77 4,77

- Đất công viên cây xanh DKV 2,76 2,76

b Khu tái định cư 2-9 Vạn Phước (bao gồm cả khu mở rộng) Xã Vạn Phước Bổ sung mới

- Đất ở khu tái định cư (kết hợp đáu giá) ODT 5,40 5,40

- Đất giao thông DGT 5,09 5,09

- Đất công viên cây xanh DKV 5,89 5,89

- Đất giao thông ( bãi đỗ xe) DGT 0,56 0,56

c Khu tái định cư Ninh Mã - Vạn Thọ Xã Vạn Thọ Bổ sung mới

- Đất ở khu tái định cư ODT 4,06 4,06

- Đất giao thông (đường giao thông) DGT 3,53 3,53

- Đất giao thông (bãi đỗ xe) DGT 0,44 0,44

- Đất công viên cây xanh DKV 0,14 0,14

- Trường mầm non DGD 0,66 0,66

- Nhà sinh hoạt cộng đồng DSH 0,08 0,08

* Phần diện tích mở rộng khu tái định cư Ninh Mã ODT 16,16 16,16

d
Khu tái định cư Tây Nam thị trấn Vạn Giã (phục vụ dự án di 

dời và tái định cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo)
TT Vạn Giã Bổ sung mới

- Đất ở khu tái định cư ODT 2,16 2,16

- Đất giao thông (đường giao thông và bãi đỗ xe) DGT 2,78 2,78

- UBND xã Vạn Khánh DKV 0,00

e
Khu tái định cư đìa ông Cử (phục vụ dự án di dời và tái định 

cư phía Đông đường Trần Hưng Đạo)
TT Vạn Giã Bổ sung mới

- Đất ở khu tái định cư ODT 0,39 0,39

- Đất giao thông (đường giao thông và bãi đỗ xe) DGT 0,25 0,25

f Khu tái định cư Vạn Thắng Vạn Thắng, Vạn Khánh Bổ sung mới

- Đất ở tái định cư ODT 56,22 56,22

- Đất giao thông (đường giao thông và bãi đỗ xe) DGT 13,82 13,82

- Đất công viên cây xanh DKV 19,19 19,19

- Đất cơ sở giáo dục DGD 5,21 5,21

- Đất cở sở thể dục thể thao DTT 3,03 3,03

- Đất cơ sở văn hóa DVH 4,71 4,71

- Đất cơ sở y tế DYT 2,20 2,20

- Đất thương mại dịch vụ TMD 2,46 2,46

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0,17 0,17

- Đất ở chỉnh trang ODT 0,92 0,92

- Đất nông nghiệp SXN 6,78 6,78

g Khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 2, 3) Vạn Thạnh Bổ sung mới

- Đã được tổng hợp trong khu đô thị PK4 ở trên

h Khu tái định cư Láng Chu - Vạn Hưng Vạn Thắng, Vạn Khánh
Chuyển tiếp, điều chỉnh diện 

tích

-
Khu tái định cư phục vụ các dự án (Khu vực K18 chuyển về xã 

quản lý phía Bắc và phía Tây Hòn Quải)
ONT 40,00 0,00 Xã Vạn Hưng

Tái định cư phục vụ các dự án 

khu vực phía Nam huyện
Cập nhật lại diện tích theo ĐC QHC KKT Vân Phong

+ Đất ở tái định cư 12,00 12,00

+ Đất giao thông 8,80 8,80

+ Đất thủy lợi 4,80 4,80

+ Đất công trình hạ tầng khác 14,40 14,40

i Khu tái định cư Xuân Đông Xã Vạn Hưng

- Điểm dân cư phân lô Xuân Đông (Khu tái định cư) ONT 3,50 3,50
Tái định cư phục vụ khu công 

nghiệp
Chuyển tiếp Giữ nguyên

12.2 Đất khu đô thị

a Trung tâm cảng biển, đô thị đầm môn                    -   -               Xã Vạn Thạnh Phân khu 3 Bổ sung mới

1 Phát triển dân cư đô thị KDT

- Đất nhóm nhà ở ODT                    -   -               

+ Liền kề ODT                    -   -               

 + Đất nhóm nhà ở (liền kề) thuộc đơn vị ở 1 (I.LK) ODT              37,32 37,32           

 + Đất nhóm nhà ở (liền kề) thuộc đơn vị ở 2 (II.LK) ODT              19,20 19,20           

+ Biệt thự                    -   -               

 + Đất nhóm nhà ở (biệt thự) thuộc Đơn vị ở 1 (I.BT) ODT            101,02 101,02         

 + Đất nhóm nhà ở (biệt thự) thuộc Đơn vị ở 2 (II.BT) ODT              94,09 94,09           

+ Chung cư (CC) ODT              11,66 11,66           

- Đất công cộng đơn vị ở DHT                    -   -               

Diện tích lấn biển toàn bộ phân 

khu 3 khoảng 624 ha

Trang 7
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 Địa điểm

Diện

 tích 

(ha)

Rà soát Quy hoạch Lý do, nguyên nhân điều chỉnhSTT Hạng mục

Mã 

loại 

đất

Diện tích quy 

hoạch sử 

dụng đất

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

(tới cấp thôn, xã)  
Ghi chú bổ sung

+ Đất y tế (YT) DYT                4,15 4,15             

+ Đất văn hóa thể dục thể thao (VHO)                4,90 4,90             

+ Sân chơi DTT                    -   -               

+ Sân luyện tập DTT                    -   -               

+ Trung tâm văn hóa - Thể thao DTT                    -   -               

+ Đất giáo dục (MN, TH, THCS) DGD                8,82 8,82             

+ Đất TMDV (đơn vị ở) - đất chợ DCH                3,76 3,76             

- Đất cây xanh DKV                    -   -               

+ Đất cây xanh sử dụng CC đơn vị ở 1 DKV              13,13 13,13           

+ Đất cây xanh sử dụng CC đơn vị ở 2 DKV              12,07 12,07           

2 Phát triển hỗn hợp (dân cư, dịch vụ) 0                    -   -               

- Trong đó: Phát triển dân cư ODT                    -   -               

3 Dịch vụ - công cộng 0                    -   -               

- Đất văn hóa - Thể dục thể thao (cấp đô thị) 0                    -   -               

+ Nhà thi đấu DTT                3,35 3,35             

+ Sân vận động (I.VH.02) DTT                3,90 3,90             

+ Bảo tàng Vân Phong (I.VH.04) DVH                3,05 3,05             

+ Nhà văn hóa (I.VH.03) DVH                1,47 1,47             

- Đất dịch vụ (DV) TMD            208,74 208,74         

- Đất giáo dục (Trường THPT) DGD                2,29 2,29             

- Đất thương mại (cấp đô thị - TM) TMD                2,47 2,47             

4 Cây xanh sử dụng công cộng DKV                    -   -               

- Đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị DKV            123,03 123,03         

5 Cây xanh sử dụng hạn chế (công viên chuyển đề) DVH                    -   -               

6 Cây xanh sử dụng dạn chế DVH              97,44 97,44           

7 Cây xanh chuyên dụng (cây xanh cách ly) DVH              52,76 52,76           

8 Đào tạo, nghiên cứu DKH                7,68 7,68             

9 Cơ quan, trụ sở TSC                5,97 5,97             

10 Phát triển dịch vụ, du lịch: TMD                    -   -               

- Đất du lịch sinh thái (DLS) 0            208,74 208,74         

- Đất dịch vụ du lịch (DVD) 0            675,38 675,38         

11 Di tích, tôn giáo TON                2,62 2,62             

12 An ninh, quốc phòng
CQP

CAN
                   -   -               

- Đất quốc phòng CQP                8,91 8,91             

- Đất an ninh CAN                1,62 1,62             

13 Giao thông: 0                    -   -               

- Giao thông từ Quy hoạch chung DGT            150,50 150,50         

- Giao thông quy hoạch tại giai đoạn QHPK DGT            255,67 255,67         

14 Hạ tầng kỹ thuật khác - cảng biển 0                    -   -               

- Đất hạ tầng kỹ thuật khác: DHT                    -   -               

+ Đất hạ tầng kỹ thuật DHT                    -   -               

+ Đất bãi đỗ xe DGT                5,29 5,29             

- Đất sản xuất công nghiệp, kho bãi: 0            768,71 768,71         

+ Cụm công nghiệp, kho tàng, bến bãi 0            497,78 497,78         

+ Văn phòng điều hành 0              19,51 19,51           

+ Công viên cây xanh 0              82,73 82,73           

+ Hạ tầng kỹ thuật 0              15,08 15,08           

+ Giao thông 0            153,78 153,78         

15 Đất rừng phòng hộ RPH              82,11 82,11           

16 Đất rừng sản xuất RSX         1.359,53 1.359,53      

17 Chưa sử dụng (Đất bằng, đất đồi núi chưa sử dụng) CSD                    -   -               

18
Các loại chức năng (thủy lợi, bãi cát, khu vực dự kiến phát triển 

cảng, sân bay, khu công nghiệp, Logistic…)
                   -   -               

- Khu xử lý nước thải sinh hoạt (II.HT) DTL                1,72 1,72             

- Bãi cát BC                    -   -               

b
Khu đô thị du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Son (Bao gồm cả khu Tái 

định cư Vĩnh Yên GĐ2, 3 và phần mở rộng)
Xã Vạn Thạnh Phân khu 4 Bổ sung mới

- Đất nhóm nhà ở mới ODT              66,98 66,98           

- Đất y tế DYT                0,71 0,71             

- Đất văn hóa - Thể dục thể thao
DTT, 

DVH
             10,19 10,19           

- Đất giáo dục DGD                6,86 6,86             

- Đất khu dịch vụ TMD            108,66 108,66         

- Đất cây xanh sử dụng công cộng DKV              38,41 38,41           

-
Đất cây xanh sử dụng hạn chế

(Công viên chuyên đề)
DKV              76,40 76,40           

- Đất cơ quan, trụ sở TSC                0,88 0,88             

- Đất dịch vụ du lịch TMD            133,73 133,73         

- Đất di tích, tôn giáo TIN                0,93 0,93             

- Đất đường giao thông DGT              95,09 95,09           

- Đất hạ tầng kỹ thuật khác:

+ Đất hạ tầng kỹ thuật DHT 6,96              6,96             

+ Đất bãi đỗ xe DGT 2,80              2,80             

c Khu đô thị, thương mại, dịch vụ du lịch Tuần Lễ - Hòn Ngang Xã Vạn Thạnh, Vạn Thọ Phân khu 5 Bổ sung mới

- Đất nhóm nhà ở ODT              28,71            28,71 

- Đất y tế DYT                0,26              0,26 

- Đất văn hóa - Thể dục thể thao
DVH, 

DTT
             11,55            11,55 

- Đất giáo dục DGD                4,96              4,96 

- Đất khu dịch vụ TMD            259,60          259,60 

- Đất cây xanh sử dụng công cộng DKV            147,11          147,11 

-
Đất cây xanh sử dụng hạn chế

(Công viên chuyên đề)
           420,67         420,67 

-
Đất cây xanh chuyên dụng

(Cây xanh cách ly)
DKV                2,43              2,43 

- Đất dịch vụ du lịch TMD            312,02          312,02 

- Đất quốc phòng CQP                6,86             3,43              3,43 

- Đất đường giao thông DGT            205,43          205,43 

- Đất hạ tầng kỹ thuật khác              13,66            13,66 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật DHT                3,22              3,22 

Diện tích lấn biển toàn bộ phân 

khu 3 khoảng 624 ha

Diện tích lấn biển toàn bộ phân 

khu 4 và phân khu 5 khoảng 453 

ha

Diện tích lấn biển toàn bộ phân 

khu 4 và phân khu 5 khoảng 453 

ha

Trang 8
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 Địa điểm

Diện

 tích 

(ha)

Rà soát Quy hoạch Lý do, nguyên nhân điều chỉnhSTT Hạng mục

Mã 

loại 

đất

Diện tích quy 

hoạch sử 

dụng đất

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

(tới cấp thôn, xã)  
Ghi chú bổ sung

+ Đất bãi đỗ xe DGT              10,44            10,44 

d Khu đô thị, du lịch Cổ Mã - Tu Bông                    -   -               Các xã Phân khu 8 Bổ sung mới

1 Đất nhóm nhà ở

1.1 Nhà ở thấp tầng 1

- Nhà ở thấp tầng 1 - đơn vị ở 1 ODT 16,81            16,81 

- Nhà ở thấp tầng 1 - đơn vị ở 2 ODT 21,32            21,32 

- Nhà ở thấp tầng 1 - đơn vị ở 4 ODT 22,94            22,94 

- Nhà ở thấp tầng 1 - đơn vị ở 5 ODT 8,82              8,82 

- Nhà ở thấp tầng 1 - đơn vị ở 6 ODT 15,52            15,52 

- Nhà ở thấp tầng 1 - đơn vị ở 7 ODT 6,64              6,64 

- Nhà ở thấp tầng 1 - đơn vị ở 8 ODT 0,53              0,53 

- Nhà ở thấp tầng 1 - đơn vị ở 9 ODT 1,78              1,78 

- Nhà ở thấp tầng 1 - đơn vị ở 10 ODT 10,79            10,79 

1.2 Nhà ở thấp tầng 2                  -   

- Nhà ở thấp tầng 2 - đơn vị ở 1 ODT 55,24            55,24 

- Nhà ở thấp tầng 2 - đơn vị ở 2 ODT 47,52            47,52 

- Nhà ở thấp tầng 2 - đơn vị ở 3 ODT 40,78            40,78 

- Nhà ở thấp tầng 2 - đơn vị ở 4 ODT 43,67            43,67 

- Nhà ở thấp tầng 2 - đơn vị ở 5 ODT 40,96            40,96 

- Nhà ở thấp tầng 2 - đơn vị ở 6 ODT 60,48            60,48 

- Nhà ở thấp tầng 2 - đơn vị ở 7 ODT 35,74            35,74 

- Nhà ở thấp tầng 2 - đơn vị ở 8 ODT 11,07            11,07 

- Nhà ở thấp tầng 2 - đơn vị ở 9 ODT 0,98              0,98 

- Nhà ở thấp tầng 2 - đơn vị ở 10 ODT 46,67            46,67 

1.3 Chung cư                  -   

- Đất nhóm nhà ở (Chung cư) thuộc Đơn vị ở 1 ODT 29,05            29,05 

- Đất nhóm nhà ở (Chung cư) thuộc Đơn vị ở 2 ODT 17,04            17,04 

- Đất nhóm nhà ở (Chung cư) thuộc Đơn vị ở 6 ODT 6,71              6,71 

- Đất nhóm nhà ở (Chung cư) thuộc Đơn vị ở 7 ODT 13,49            13,49 

1.4 Khu tái định cư Vạn Thắng                  -   Đã tổng hợp danh mục riêng

1.5 Khu tái định cư Ninh Mã - Vạn Thọ                  -   Đã tổng hợp danh mục riêng

2 Đất y tế                  -   

2.1 Bệnh viện (cấp đô thị)                  -   

- Bệnh viện (I.YT) DYT 6,35              6,35 

- Bệnh viện (Bệnh viện Tu Bông) (III.YT) DYT 2,14              2,14 

- Bệnh viện (VI.YT) DYT 3,41              3,41 

2.2 Trạm y tế (cấp đơn vị ở) DYT 12,19            12,19 

3 Đất văn hóa - Thể dục thể thao                  -   

3.1 Đất văn hóa - Thể dục thể thao (cấp đô thị)                  -   

- Trung tâm văn hóa thể thao 1 (I.TTVH) 4              4,00 

- Trung tâm văn hóa thể thao 2 (V.TTVH) 4,4              4,40 

- Trung tâm văn hóa thể thao 3 (VI.TTVH) 3,62              3,62 

- Trung tâm văn hóa thể thao 4 (VII.TTVH) 3,54              3,54 

- Trung tâm văn hóa thể thao 5 (IX.TTVH) 3,23              3,23 

- Sân vận động 1 (I.SVD) DTT 2,73              2,73 

- Sân vận động 2 (II.SVD) DTT 2,95              2,95 

- Sân vận động 3 (IX.SVD) DTT 3,01              3,01 

- Sân vận động 4 (X.SVD) DTT 3,14              3,14 

- Sân thể thao cơ bản (I.STT) DTT 2,36              2,36 

- Sân thể thao cơ bản (II.STT) DTT 1,92              1,92 

3.2 Đất văn hóa - Thể dục thể thao (cấp đơn vị ở)                  -   

- Trung tâm văn hóa - thể thao (I.VH.1) 2,35              2,35 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (I.VH.2) 0,87              0,87 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (II.VH.1) 2,23              2,23 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (II.VH.2) 0,67              0,67 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (III.VH) 1,6              1,60 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (IV.VH.1) 1,42              1,42 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (IV.VH.2) 1,11              1,11 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (V.VH) 2,69              2,69 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (VI.VH.1) 1,79              1,79 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (VI.VH.2) 1,03              1,03 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (VII.VH) 1,8              1,80 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (VIII.VH) 1,46              1,46 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (IX.VH) 2,31              2,31 

- Trung tâm văn hóa - thể thao (X.VH) 1,5              1,50 

4 Đất giáo dục                  -   

4.1 Trường THPT (…PT…) DGD 16,34            16,34 

4.2 Trường THCS (…CS…) DGD 13,72            13,72 

4.3 Trường Tiểu học (…TH…) DGD 17,78            17,78 

4.4 Trường Mầm non (…MN…) DGD 17,5            17,50 

5 Đất khu dịch vụ                  -   

5.1 Đất dịch vụ - DV TMD 429,45          429,45 

5.2 Đất thương mại (cấp đô thị) - TM TMD 7,48              7,48 

5.3 Đất thương mại (cấp đơn vị ở) - TMO TMD 31,21            31,21 

6 Đất cây xanh sử dụng công cộng                  -   

6.1 Đất cây xanh sử dụng công cộng (Cấp đô thị) DKV 415,72          415,72 

6.2 Đất cây xanh sử dụng công cộng (Cấp đơn vị ở) DKV 45,09            45,09 

7 Đất cây xanh sử dụng hạn chế (Công viên chuyên đề) DKV 113,18          113,18 

8 Đất cây xanh chuyên dụng (Cây xanh cách ly) 141,43          141,43 

9 Đất sản xuất công nghiệp, kho bãi SKX 38,6            38,60 

10 Đất đào tạo, nghiên cứu DKH 18,13            18,13 

11 Đất cơ quan, trụ sở (X.CQ) DTS 7,5              7,50 

12 Đất dịch vụ du lịch                  -   

12.1 Du lịch sinh thái TMD 143,83          143,83 

12.2 Dịch vụ du lịch TMD 239,53          239,53 

13 Đất di tích, tôn giáo TON 6,35              6,35 

Diện tích lấn biển toàn bộ phân 

khu 4 và phân khu 5 khoảng 453 

ha

Diện tích lấn biển phân khu 8:

- Phần đô thị 1033 ha:

- Phần cảng hàng không 504 ha

Trang 9
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 Địa điểm

Diện

 tích 

(ha)

Rà soát Quy hoạch Lý do, nguyên nhân điều chỉnhSTT Hạng mục

Mã 

loại 

đất

Diện tích quy 

hoạch sử 

dụng đất

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

(tới cấp thôn, xã)  
Ghi chú bổ sung

14 Đất quốc phòng CQP 5,61              5,61 

15 Đất đường giao thông DGT 965,98          965,98 

16 Đất hạ tầng kỹ thuật khác                  -   

16.1 Đất hạ tầng kỹ thuật 19,3            19,30 

16.2 Đất bãi đỗ xe DGT 42,54            42,54 

16.3 Bến xe khách DGT                  -   

- Bến xe khách Vạn Giã (IX.BXK) DGT 5,99              5,99 

- Bến xe Đầm Môn (XI.BXK) DGT 4,98              4,98 

17 Mặt nước (kênh, rạch, hồ) MNC 37,63            37,63 

18 Đất nông nghiệp                  -   

19 Cảng hàng không DGT 497,15          497,15 

12.3 Đất ở nông thôn, đô thị chỉnh trang

* Xã Vạn Hưng

- Điểm dân cư Xuân Đông 2 ONT 0,84 0,84 Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp Giữ nguyên

-  Quy hoạch khu dân cư Hà Già (trước đồn biên phòng) ONT                0,21              0,21  Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa ODT 5,62 5,62 Xã Vạn Hưng Khu đô thị Đông Bắc Ninh Hòa Chuyển tiếp Cập nhật lại diện tích theo ĐC QHC KKT Vân Phong

- Khép kín khu dân cư nông thôn xã Vạn Hưng ONT 25,00 25,00 Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo ĐC QHC KKT Vân Phong

* Xã Vạn Phước

- Điểm DC thôn Tân Phuóc Tây 2 (trước và sau Trạm y tế ODT 0,36 0,36 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Phân lô đất ở Tân Phước Trung ODT 0,88 0,88 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Điểm DC thôn Tân Phước Trung ODT 0,07 0,07 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Điểm DC thôn Tân Phước Bắc ODT 0,26 0,26 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- KDC đồng Bàu Nổ ODT 2,25 2,25 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- MR KDC Gò Soi (Nam chợ Tu Bông) ODT 2,18 2,18 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-  Điểm dân cư Tân Phước Nam (đoạn đường đến xóm Mã Lư) ODT                0,04 0,04  Xã Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Điểm dân cư phía Đông Nam sân Vận động xã ODT 1,12 1,12 Tân Phước Trung, Vạn Phước
Công viên trung tâm quy hoạch 

cũ
Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Khép kín khu dân cư nông thôn xã Vạn Phước ODT 8,50 8,50 Xã Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

* Xã Vạn Long

- Đấu giá trụ sở thôn Long Hòa cũ xã Vạn Long ODT 0,01 0,01 Long Hòa, Vạn Long Ddax thwjcieenj Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Điểm dân cư phân lô (hai bên đường Cây Duối - DH9) ODT 0,70 0,70 Long Hòa, Vạn Long Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Điểm dân cư Phân lô TT xã (phía Tây sân thể thao QH) ODT 0,77 0,77 Long Hòa, Vạn Long Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Đấu giá trạm y tế cũ (thôn Lộc Thọ) ODT 0,03 0,03 Lộc Thọ, Xã Vạn Long Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Khép kín khu dân cư nông thôn ODT 17,00 17,00 Xã Vạn Long Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

Quy hoạch đất ở (trường Mẫu giáo thôn Lộc Thọ) ODT 0,11 0,11 Lộc Thọ, Vạn Long Bổ sung mới Bổ sung mới

* Xã Vạn Bình

- Điểm dân cư phân lô Ruộng Thổ ODT 1,21 1,21 Trung Dõng 1, Vạn Bình 13 thửa tờ BĐ 40, 41 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Điểm dân cư phân lô Rọc Dông ODT 0,51 0,51 Bình Trung 1, Vạn Bình 07 thửa, tờ BĐ 28 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Đất khu dân cư phân lô mới khu trung tâm xã ODT 3,70 3,70 Trung Dõng 1, Vạn Bình Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Đất khu dân cư phân lô tái định cư ODT 1,14 1,14 Trung Dõng 1, Vạn Bình Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Khép kín khu dân cư nông thôn xã Vạn Bình ODT 19,00 19,00 xã Vạn Bình Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Khép kín khu dân cư Gò Lễ ODT 10,00 10,00 xã Vạn Bình Bổ sung mới Bổ sung mới

- Đấu giá trường mẫu giáo cũ Vạn Bình ODT 0,01 0,01 xã Vạn Bình

* Xã Vạn Thọ

- Khép kín đất ở khu dân cư trung tâm xã Vạn Thọ ODT 3,80 3,80 Xã Vạn Thọ Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Đất ở phân lô đấu giá và tái định cư xã Vạn Thọ ODT 9,26 9,26 Xã Vạn Thọ Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Bổ sung diện tích thêm 6,66 ha

- Khép kín khu dân cư nông thôn xã Vạn Thọ (Cổ Mã, Ninh Mã) ODT 14,00 14,00 Xã Vạn Thọ Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

* Xã Vạn Phú

- Khu tái định cư QL 1 (mở rộng) ODT 0,17 0,17 Xã Vạn Phú Đấu giá Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Khu dân cư Lù đập ODT 0,73 0,73 Xã Vạn Phú Đấu giá Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-  Khu dân cư Ruộng Cạn kết hợp TĐC ODT                1,39              1,39  Xã Vạn Phú Đấu giá + TĐC Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-  Khu dân cư phân lô kết hợp tái định cư Phú Cang 2  ODT                3,95              3,95  Xã Vạn Phú Đấu giá + TĐC Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-  Khu dân cư phân lô kết hợp TĐC Phú Cang 2 Nam  ODT                0,94              0,94  Xã Vạn Phú Đấu giá + TĐC Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-  Phân lô đấu giá điểm dân cư thôn Vĩnh Huề ODT 0,09 0,09 Xã Vạn Phú Đấu giá Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Khép kín khu dân cư nông thôn xã Vạn Phú ODT 18,40 18,40 Các thôn Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

* Xã Vạn Khánh

- Đất ở QH khu TT xã Vạn Khánh ODT 5,96 5,96 Xã Vạn Khánh Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-
Đấu giá trụ sở làm việc cũ và Hội trường cũ của UBND xã Vạn 

Khánh
ODT 0,06 0,06  Xã Vạn Khánh Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Điểm dân cư Ninh Lâm 3 ( khu đìa muối)   ODT 5,74 5,74 Ninh Lâm, Vạn Khánh Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Điểm dân cư Nhơn Thọ 2 (khu trung tâm xã) ODT 2,82 2,82 Nhơn Thọ, Vạn Khánh Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Trùng 1 phần với QHVP

 Khu dân cư phân lô kết hợp TĐC Hội Khánh Đông ODT 2,63 2,63 Hội Khánh Đông - Vạn Khánh Đấu giá + TĐC Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Trùng 1 phần với QHVP đất DKV

- Khép kín khu dân cư nông thôn xã Vạn Khánh ODT 15,00 15,00 Xã Vạn Khánh Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

* Xã Vạn Lương

- KDC thôn Hiền Lương ODT 3,37 3,37 Xã Vạn Lương Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Khu dân cư phân lô thôn Mỹ Đồng ODT 0,61 0,61 Xã Vạn Lương Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Đất ở phân lô Tân Đức Tây ODT 0,91 0,91 Tân Đức Tây, Vạn Lương Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- KDC Tân Đức Đông ODT 2,30 2,30 Xã Vạn Lương Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

 Khép kín khu dân cư nông thôn xã Vạn Lương ODT 16,50 16,50 Xã Vạn Lương Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

* Xã Vạn Thắng

- Mở rộng khu tái định cư Vạn Thắng (Tân Dân 2) ODT 2,36 2,36 Xã Vạn Thắng Đấu giá + TĐC Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Phân lô KDC ruông bà Mênh 2 (Quy hoạch đất nhà ở thương mại) ODT 4,28 4,28 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-  Khu dân cư ruộng Cạn (giai đoạn 2) ODT                1,70              1,70  Xã Vạn Thắng Đấu giá + TĐC Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-

Khép kín khu dân cư trục Nguyễn Huệ, một số trục đường chính 

khu trung tâm xã, đất nông nghiệp len lỏi trong khu trung tâm xã 

(giai đoạn 2026-2030)

ODT 10,00 10,00 Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-  Khép kín khu dân cư nông thôn xã Vạn Thắng ODT              18,00            18,00  Xã Vạn Thắng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

* Xã Vạn Sơn

- Phân lô đấu giá Xuân Trang 1,2 ONT                0,51              0,51 Xuân Trang, Xuân Sơn Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

Diện tích lấn biển phân khu 8:

- Phần đô thị 1033 ha:

- Phần cảng hàng không 504 ha

Trang 10
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- Phân lô đấu giá Xuân Thọ ONT                0,18              0,18 Xuân Thọ, Xuân Sơn Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Phân lô đấu giá Xuân Ninh ONT                1,10              1,10 Xuân Ninh, Xuân Sơn Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- QH đất ở phân lô khu vực Xuân Cam ONT 0,07 0,07 Xuân Cam, Xuân Sơn Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Khép kín khu dân cư nông thôn xã Xuân Sơn ONT 12,00 12,00 xã Xuân Sơn Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

* Xã Vạn Thạnh

-
Đất ở  trong khu tái định cư Vĩnh Yên (giai đoạn 2, 3) - Đã được 

thống kê trong dự án khu đô thị của PK4 ở trên
ONT Xã Vạn Thạnh Đất ở TĐC Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

XIII ĐẤT Ở ĐÔ THỊ 0

- Khu dân cư Đồng Láng ODT 0,57 0,57 TT Vạn Giã Chuyển tiếp, cập nhật diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Khu dân cư Lương Hải ODT 2,80 2,80 TT Vạn Giã Chuyển tiếp, cập nhật diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Khu dân cư phân lô Bắc Lê Hồng Phong ODT 0,40 0,40 TT Vạn Giã Chuyển tiếp, cập nhật diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Chỉnh trang đất ở trong khu vực phía Tây thị trấn ODT 2,80 2,80 TT Vạn Giã Chuyển tiếp, cập nhật diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-
Diện tích chuyển mục đích đất nông nghiệp trong khu dân cư hiện 

hữu sang đất ở từ năm 2021-2030
ODT 10,00 10,00 TT Vạn Giã Chuyển tiếp, cập nhật diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-
Điểm dân cư phân lô đấu giá tại vị trí quy hoach trạm y tế khu tái 

định cư
ODT 0,28 0,28

Tiếp giáp Khu TĐC hầm đường 

bộ - Đại Lãnh
Chuyển tiếp, cập nhật diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-
Điểm dân cư phân lô (lô đất dự trữ R2, R3 trong quy hoạch CTXD 

1/500)
ODT 0,79 0,79 thôn Tây Bắc 2 - Đại Lãnh Chuyển tiếp, cập nhật diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

- Xã Đại Lãnh ODT 15,00 15,00 Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp, cập nhật diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-
Chuyển đổi 1 số vị trí từ quy hoạch đất DKV sang đất ở (giữ 

nguyên theo hiện trạng)
ODT 0,45 0,45 Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp, cập nhật diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-
Chuyển đổi 1 số vị trí từ đất nghĩa trang nhỏ lẻ trong khu dân cư 

sang đất ở
ODT 0,34 0,34 Xã Đại Lãnh Chuyển tiếp, cập nhật diện tích Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp theo đề xuất

-
Chuyển đất ở nông thôn hiện có của các xã lên đô thị  thành đất ở 

đô thị
ODT 390,00 390,00

Vạn Hưng, Vạn Lương, Vạn 

Thắng, Vạn Phú, Vạn Khánh, 

Vạn Bình, Vạn Long, Vạn Thọ, 

Vạn Thạnh

Căn cứ kế hoạch phát triển đô 

thị 2021-2025 của huyện Vạn 

Ninh

Điều chỉnh tên và diện tích
Do cập nhật lại theo QH tỉnh và Điều chỉnh QHC KKT 

Vân Phong (Nghĩa trang nhân dân Vạn Ninh)

XIV ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CƠ QUAN                4,33 0

- Đất trụ sở trong QHCTXD 1/500 TSC 0,79 0,79 TT Vạn Giã Chuyển tiếp Giữ nguyên

- UBND thị trấn Vạn Giã (nhà làm việc Ban CHQS thị trấn) TSC 0,02 0,02 TT Vạn Giã
(Nhà làm việc ban CHQS thị 

trấn Vạn Giã)
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng trụ sở UBND xã Đại Lãnh TSC 0,01 0,01 Thôn Đông Nam - Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng trụ sở UBND xã Vạn Bình TSC                0,94              0,94 Trung Dõng 1, Vạn Bình Chuyển tiếp Xin ý kiến vì trụ sở UBND xã Vạn Bình bị mất do QH

- Mở rộng trụ sở UBND xã Vạn Phú TSC 0,10 0,10 Phú Cang 2 - Vạn Phú Theo QH 1/500 Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Trụ sở UBND xã Vạn Lương TSC 1,09 0,00 Xã Vạn Lương  (khu đất thể thao xã hiện tại) Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Mở rộng trụ sở UBND xã Vạn Thạnh TSC 0,21 0,21 Vinh Yên - Vạn Thạnh Bổ sung mới Bổ sung mới

- Trụ sở UBND xã Xuân Sơn TSC 1,17 0,00
Thuộc 1 phần thửa số 3, tờ 30, 

Xuân Sơn
Theo QHXD 1/500 Chuyển tiếp Giữ nguyên

XV ĐẤT XÂY DỰNG TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP                0,46 0

-
Chỉnh trang đất trụ sở công trình sự nghiệp tại Vạn Giã (theo 

QHCTXD)
DTS 0,12 0,12 Thị trấn Vạn Giã Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Đất truụ sở tổ chức sự nghiệp theo quy hoạch chi tiết 1/500 DTS 0,25 0,25 Đại Lãnh Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Trạm kiểm lâm Vạn Bình DTS 0,05 0,05 Vạn Bình
Hiện trạng đã xây dựng (thửa 

766 - tờ 11)
Chuyển tiếp Giữ nguyên

- Trạm bảo vệ rừng Dốc Mỏ DTS 0,04 0,04 Vạn Bình
Hiện trạng đã xây dựng (thửa 

584 - tờ 07)
Chuyển tiếp Giữ nguyên

XVI ĐẤT TÍN NGƯỠNG                0,08 0

- Đình Tuần Lễ TIN 0,05 0,15 Xã Vạn Thọ Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Mở rộng Đình Tuần Lễ (mở rộng về phía Nam)

- Chỉnh trang đình trong KDC Tân Đức Đông TIN 0,03 0,03 Xã Vạn Lương
Theo quy hoạch khu dân cư Tân 

Đức Đông
Chuyển tiếp Giữ nguyên

XVII ĐẤT SÔNG, NGÒI, KÊNH, RẠCH, SUỐI              15,16 0

-
Chỉnh trang các sông qua địa bàn thị trấn (Bà Bường, Hiền 

Lương, Chà Là)
SON 2,29 2,29 TT Vạn Giã QH chi tiết 1/500 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo quy hoạch được duyệt

- Chỉnh trang sông Đại Lãnh theo QH xây dựng SON 1,58 1,58 Đại Lãnh Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo quy hoạch được duyệt

- Chỉnh trang sông theo QHCT 1/500 khu du lịch 5 sao Đại Lãnh SON Đại Lãnh

- Chỉnh trang sông Đồng Điền SON 1,08 1,08 Vạn Bình Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo quy hoạch được duyệt

- Chỉnh trang sông từ cầu nước Mặn ra phía biển (Khu Tái định cư) SON 5,88 5,88 Vạn Hưng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo quy hoạch được duyệt

- Chỉnh trang sông trên địa bàn xã Vạn Khánh SON 2,09 2,09 Vạn Khánh Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo quy hoạch được duyệt

- Chỉnh trang sông Tô Giang SON 0,13 0,13 Vạn Long, Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo quy hoạch được duyệt

-
Chỉnh trang các sông qua địa bàn xã Vạn Lương (Sông Hiền 

Lương và các suối)
SON 0,33 0,33 Vạn Lương Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo quy hoạch được duyệt

-
Chỉnh trang các sông qua địa bàn xã Vạn Phú (Sông Hiền Lương, 

Chà Là)
SON 0,52 0,52 Vạn Phú Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo quy hoạch được duyệt

-
Chỉnh trang các sông qua địa bàn xã Vạn Thắng (Sông Chà Là, 

Đồng Điền)
SON 0,53 0,53 Vạn Thắng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo quy hoạch được duyệt

- Chỉnh trang bờ suối Phước Thuỷ SON 0,73 0,73 Xuân Sơn Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại diện tích theo quy hoạch được duyệt

XVIII ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG 0

B CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẤT NÔNG NGHIỆP

I ĐẤT TRỒNG LÚA 0

-
Đất trồng lúa (chuyển đổi lại loại đất do kiểm kê năm 2019 nhầm 

loại đất)
LUA 14,84 14,84

khu vực Đồng Bàu và Lương 

Điền, Vạn Lương

Điều chỉnh do kiểm kê đất đai 

2019 nhầm
Chuyển tiếp Giữ nguyên

II ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM 0

-
Chuyển đổi quy hoạch đất trồng hàng năm (trồng mía, hành, tỏi 

khu vực thôn Xuân Tây, Xuân Đông )
HNK 35,00 35,00 Vạn Hưng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đất sản xuất nông nghiệp HNK 3,42 3,42 Vạn Long, Vạn Phú Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Hủy bỏ xã Vạn Thọ

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang đất trồng cây hàng năm HNK 5,18 5,18 Vạn Lương Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Chuyển đổi đất kiểm kê nhầm sang đất tôn giáo HNK 2,02 2,02 Vạn Lương 2 vị trí Rà soát mới Tồng Lâm Phổ Đà + …

- Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4,16 4,16 Xã Xuân Sơn Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

III ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM 0

-

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng cây hàng năm sang đất 

trồng cây lâu năm khu vực phía Tây QL1 thôn Xuân Tự 1, 2; thôn 

Xuân Tây

CLN 56,00 56,00
Xuân Tây, Xuân Tự 1,2 - Xã Vạn 

Hưng
Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Chuyển đổi đất kiểm kê nhầm sang đất tôn giáo CLN 2,63 2,63 Vạn Hưng Rà soát mới Tịnh xá Ngọc Kim

- Quy hoạch đất trồng cây lâu năm CLN 12,68 12,68
Phía Tây Công Điền Hoa Sơn - 

Vạn Khánh
Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Quy hoạch đất trồng cây lâu năm từ đất chưa sử dụng CLN 0,79 0,79
Chân hồ Hoa Sơn, Long Hòa, 

Vạn Long
Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Quy hoạch đất trồng cây lâu năm CLN 4,39 4,39 Bình Lộc 2, Vạn Bình Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Quy hoạch đất trồng cây lâu năm CLN 82,88 82,88 Tân Phú, Vạn Phú Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Quy hoạch đất trồng cây lâu năm CLN 0,57 0,57 Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Đất trồng cây lâu năm (trồng xoài, mít, mủ trôm khu ) CLN 211,52 211,52 Vạn Lương Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

Trang 11
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- Chuyển đổi đất kiểm kê nhầm sang đất tôn giáo CLN 1,83 1,83 thôn Tân Dân 1 - Vạn Thắng Rà soát mới Tịnh xá Ngọc phật

- Đất trồng cây lâu năm CLN 182,09 182,09 Xuân Sơn Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

IV ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ 0

- Quy hoạch đất rừng phòng hộ từ đất chưa sử dụng RPH 341,60 341,60 Tiểu khu 19, Vạn Phú Cập nhật theo QH tỉnh

- Quy hoạch đất rừng phòng hộ từ đất rừng sản xuất RPH 207,20 207,20 Vạn Phước Cập nhật theo QH tỉnh

- Quy hoạch đất rừng phòng hộ từ đất rừng sản xuất RPH 36,40 36,40 Vạn Long Cập nhật theo QH tỉnh

Quy hoạch đất rừng phòng hộ từ đất chưa sử dụng RPH 571,00 571,00 Vạn Thạnh Cập nhật theo QH tỉnh

V ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT 0

- Chuyển đổi đất tôn giáo về đúng hiện trạng (kiểm kê nhầm) RSX 16,79 16,79 Vạn Hưng; Vạn Lương Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

-
Chuyển đổi đất quốc phòng hiện trạng sang đất rừng sản xuất 

(đảm bảo theo chỉ tiêu quy hoạch tỉnh)
RSX 117,10 117,10 Xuân Sơn Bổ sung mới Bổ sung mới

-
Dự án giao đất trồng và bảo vệ rừng (chuyển đổi lại do kiểm kê 

2019 nhầm loại đất)
RSX 146,42 146,42 Suối Hàng, Vạn Khánh Kiểm kê sai là SKC Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Quy hoạch đất rừng sản xuất từ đất chưa sử dụng RSX 15,73 15,73 Suối Hàng, Vạn Khánh Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Quy hoạch đất rừng sản xuất từ đất chưa sử dụng RSX 769,27 769,27 Tiểu khu 26, 26a, Vạn Lương Theo quy hoạch 3 loại rừng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Quy hoạch đất rừng sản xuất từ đất chưa sử dụng RSX 7,87 7,87 Vạn Phú Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Quy hoạch đất rừng sản xuất từ đất chưa sử dụng RSX 13,91 13,91 Vạn Phước Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Quy hoạch đất rừng sản xuất khu Đông núi Khải Lương RSX 859,85 859,85 Khải Lương, Vạn Thạnh Đề xuất mới Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

-
Dự án trồng rừng sản xuất phục vụ sản xuất viên nén gỗ xuất 

khẩu (HT là đất rừng sản xuất)
RSX 933,94 933,94 Tiểu khu 31, Vạn Hưng

Tiểu khu 1,2,3,4,5,6,7 Thuộc 

TK31 Vạn Hưng
Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Khu du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn và phát triển rừng
RSX 

(TMD)
107,00 107,00 Xã Vạn Bình Cập nhật theo quy hoạch chung VP

- Khu du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn và phát triển rừng
RSX 

(TMD)
55,00 55,00 Xã Vạn Phước, Đại Lãnh Cập nhật theo quy hoạch chung VP

VII ĐẤT NÔNG NGHIỆP KHÁC 0

-
Khu vực phát triển trang trại tập trung Xuân Tây, Xuân Tự 1, 2 - 

Vạn Hưng
NKH 68,49 68,49 Thôn Xuân Tây - Vạn Hưng Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Quy hoạch đất phát triển trang trại chăn nuôi NKH 1,91 1,91
Khu vực Hòn Ngang - Vạn 

Lương
Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

- Đất nông nghiệp khác NKH 6,42 6,42 Tây Bắc núi Bồ Đà - Vạn Lương Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích Cập nhật lại khu vực đề xuất

*
Quy hoạch các vùng nuôi chim yến trên địa bàn huyện Vạn 

Ninh

Diện tích đất 

liền (ha)

Diện tích 

mặt biển 

(ha)

Diện tích hhu vực quy hoạch 

nuôi

-
Đảo yến Hòn Đôi và Hang số 5,6,7,8 (Mũi Bãi Rạng)- Đảo Hòn 

Gốm-Xã Vạn Thạnh
NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Gốm - Vạn Thạnh 54,40 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích

Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 9,10 (Mũi Bãi Rạng) Đảo Hòn Gốm - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Gốm - Vạn Thạnh 12,94 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 2 (Đảo yến Trào Đỏ)- Đảo Hòn Gốm - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Gốm - Vạn Thạnh 11,21 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 1, 2 (Đảo yến Ổ Gà) - Đảo Hòn Lớn - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Lớn - Vạn Thạnh 17,53 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 4 (Hòn Tài 2) - Đảo Hòn Lớn-Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Lớn - Vạn Thạnh 2,34 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Đảo yến Hòn Tài - Đảo Hòn Lớn - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Lớn - Vạn Thạnh 5,57 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 1 (Mũi Bãi Giếng) - Đảo Hòn Gốm - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Gốm - Vạn Thạnh 8,80 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 11,12 (Mũi Hòn Gầm) - Đảo Hòn Gốm - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Gốm - Vạn Thạnh 36,18 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 13, 14 (Đèo Cổ Mã) - Xã Vạn Thọ, Đại Lãnh NKH 0,10 0,10 Vạn Thọ, Đại Lãnh 7,28 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 3 (Bãi Xà Cừ) - Đảo Hòn Gốm - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Gốm - Vạn Thạnh 9,09 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 4 - Đảo Hòn Gốm - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Gốm - Vạn Thạnh 3,31 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 7 (Bãi Vao) - Đảo Hòn Gốm - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Gốm - Vạn Thạnh 5,55 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 3 - Đảo Hòn Lớn- Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Lớn - Vạn Thạnh 10,64 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 5,6 (Mũi Bãi Dầm) - Đảo Hòn Lớn- Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Lớn - Vạn Thạnh 13,38 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 8 (Bãi Tre) - Đảo Hòn Lớn- Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Lớn - Vạn Thạnh 5,76 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hang số 6 (Băi Thắm) - Đảo Hòn Lớn- Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Lớn - Vạn Thạnh 2,24 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hòn Khô Trắng (Đảo Độc Lập) - Đảo Hòn Gốm -Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Đảo Hòn Gốm - Vạn Thạnh 2,61 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hòn Bịp (Đảo Độc Lập) - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Điệp Sơn - Vạn Thạnh 161,26 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hòn Đuốc và Hòn Á - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Xã Vạn Thạnh 29,64 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hòn Mao - Đào Hòn Gốm- Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Xã Vạn Thạnh 30,40 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Hòn Trâu - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Xã Vạn Thạnh 10,99 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

- Đảo Hòn Một - Xã Vạn Thạnh NKH 0,10 0,10 Xã Vạn Thạnh 18,28 Chuyển tiếp, điều chỉnh diện tích
Chỉ cập nhật lại diện tích các hang Yến (còn lại chỉ 

khoanh vùng)

C CÁC VÙNG QUY HOẠCH ĐẤT MẶT NƯỚC VEN BIỂN

- VÙNG A (RẠNG TRÀO VÀ NAM CÙM MEO) MVT 230,00 Xã Vạn Hưng Chuyển tiếp, cập nhật theo quy hoạch tỉnh

- Vùng B (KHU VỰC CỔ MÃ) MVT 300,00 Vạn Thọ, Đại Lãnh Chuyển tiếp, cập nhật theo quy hoạch tỉnh

-
VÙNG C (MŨI CỔ CÒ, BÃI BÚA - BÃI GẠO, BÃI NẶM - BÃI SAU, 

RẠN CỎ)
MVT 877,00 Vạn Thạnh Chuyển tiếp, cập nhật theo quy hoạch tỉnh

Khu vực biển nuôi trồng thủy 

sản tạm thời trên địa bàn huyện 

Vạn Ninh định hướng theo 

chương trình kinh tế biển và 

theo định hướng phát triển kinh 

tế của huyện
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